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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 10/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 12 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 12 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 12 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 12 về kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 5347/SKHĐT ngày 18/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 theo biểu đính kèm.
Điều 2. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 theo các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ điều kiện, thứ tự ưu tiên quy định trong Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thanh toán đủ số nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật; thu hồi toàn bộ số vốn ứng trước còn lại phải thu hồi trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; bố trí vốn vốn đối ứng các dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, các dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong năm 2024; bố trí vốn theo tiến độ cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, số vốn còn lại bố trí cho các dự án khởi công mới đủ thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện, giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp thực hiện, giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

c) Căn cứ các Quyết định giao kế hoạch vốn của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh giao chi tiết nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ bổ sung khác theo quy định.

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao chi tiết nguồn vốn đầu tư công năm 2024 cho các Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định.

đ) Thực hiện kiểm tra việc Ủy ban nhân dân cấp huyện phân bổ nguồn vốn được phân cấp theo nguyên tắc, thứ tự ưu tiên được quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.

e) Rà soát, kịp thời bổ sung, điều chỉnh hợp lý kế hoạch đầu tư công năm 2024 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; tập trung vốn thực hiện các dự án trọng điểm theo định hướng tại Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 30/9/2022 của Tỉnh ủy.

g) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm tra, đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 theo quy định.

2. Sở Tài chính:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức điều hành ngân sách theo dự toán được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định. Định kỳ đánh giá, dự báo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, kịp thời đề xuất những biện pháp, giải pháp điều hành ngân sách đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý, góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2024.

b) Bố trí chi trả lãi vay của chính quyền địa phương, bố trí chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu ngân sách địa phương, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư và vay mới trong năm đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Đối với phần tăng thu ngân sách địa phương thực hiện so với dự toán và nguồn tiết kiệm chi thực hiện phân bổ theo thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 2, Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước.

Sử dụng phần kinh phí dành ra từ việc tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước và hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập của ngân sách địa phương, theo nguyên tắc: 50% bổ sung nguồn cải cách tiền lương theo quy định; 50% còn lại để ưu tiên chi trả các chính sách an sinh xã hội do địa phương ban hành và tăng chi cho nhiệm vụ tăng cường cơ sở vật chất của lĩnh vực tương ứng.

Chủ động bố trí cơ cấu chi ngân sách địa phương năm 2024 (không bao gồm chi lương, các khoản có tính chất theo lương; chi đảm bảo chế độ, chính sách an sinh xã hội) theo nguyên tắc triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để tập trung nguồn lực tăng chi đầu tư phát triển.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng phương án phân bổ báo cáo cơ quan có thẩm quyền đối với nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh năm 2024 quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội và số phát sinh nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý năm 2024 tăng thêm so với dự toán giao đầu năm. Trường hợp trong năm phát sinh nguồn vốn từ nguồn ứng trước kinh phí cho Nhà nước để thực hiện dự án đầu tư công xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong Khu kinh tế Vân Phong, Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển theo quy định.

d) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 15/11/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho phép các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh sử dụng ngân sách các huyện, thị xã, thành phố và nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ huyện Khánh Vĩnh, huyện Khánh Sơn thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

đ) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ nguồn vốn trả nợ quyết toán, nguồn vốn cấp bù lãi suất các dự án đầu tư vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa, nguồn vốn đầu tư từ nguồn vốn vay lại Chính phủ, nguồn vốn ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa theo đúng quy định.

e) Trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính thẩm định tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ nguồn vốn sự nghiệp năm 2024 cho các Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định.

g) Căn cứ tiến độ thu ngân sách nhà nước, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ dự toán mua sắm cho các đơn vị, địa phương trước 30/6/2024.

h) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2024 theo đúng quy định, phù hợp với khả năng vay, trả nợ vay của ngân sách địa phương nhằm bổ sung nguồn lực cho các dự án đầu tư công trọng điểm trong trường hợp thật sự cần thiết.

i) Chủ động rà soát đánh giá dự toán của các đơn vị, địa phương đối với các nhiệm vụ đã giao dự toán không triển khai thực hiện để điều chỉnh cho các nhiệm vụ chưa được bố trí dự toán; hạn chế đề nghị bổ sung ngoài dự toán; chỉ xem xét bổ sung ngoài dự toán 01 năm 02 đợt vào tháng 5 và tháng 10.

k) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư phân bổ các khoản bố trí từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh theo quy định của Luật Đầu tư công đối với các nhiệm vụ sau:

- Trích 10% bổ sung Quỹ phát triển đất tỉnh sử dụng để ứng vốn cho Tổ chức phát triển quỹ đất và các tổ chức khác để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Bổ sung 10% cho ngân sách cấp huyện nơi có phát sinh nguồn thu tiền sử dụng đất theo số phát sinh thực tế trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển.

l) Chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành việc hoàn trả số tiền ứng trước tiền thuê đất đã nộp cho các nhà đầu tư tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh trong năm 2024.

m) Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để bổ sung khai thác nguồn thu; phối hợp với Cục Thuế tỉnh đôn đốc thu hồi các khoản nợ đọng thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; tiếp tục triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính về thuế, đẩy mạnh điện tử hóa quản lý thuế; quản lý chặt chẽ đối tượng hoàn thuế đảm bảo đúng quy định của pháp luật; thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước; thực hiện nghiêm quy định về đấu giá khi thực hiện chuyển nhượng, cho thuê tài sản công, giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật;... Trong đó, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch huy động, khai thác, sử dụng nguồn thu từ đất đai (thu tiền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất, truy thu tiền thuê đất các dự án) để ưu tiên đầu tư, xây dựng các dự án trọng điểm về kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, vùng công nghiệp mang tính kết nối, tạo động lực; các công trình văn hóa - xã hội lớn; các chương trình mục tiêu phát triển bền vững; chuyển đổi số, gắn với việc tạo lập hạ tầng nền tảng của đô thị trực thuộc Trung ương theo quy định.

3. Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực các chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững) chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thi xã, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư 5 năm 2021-2025 của Chương trình (nếu có), theo dõi, giám sát việc triển khai các Chương trình trong năm 2024 theo kế hoạch được giao.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách trên địa bàn.

b) Phân bổ vốn đầu tư công theo nhiệm vụ đã được phân cấp. Thực hiện phân bổ vốn theo đúng nguyên tắc, thứ tự ưu tiên như sau: (i) Bố trí vốn để thanh toán đủ số nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định (nếu cỏ); (ii) Thu hồi toàn bộ số vốn ứng trước còn lại phải thu hồi trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; (iii) Bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án sử dụng nguồn vốn cấp tỉnh quản lý hỗ trợ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch vốn; (iv) Bố trí vốn khắc phục, phòng chống thiên tai; (v) Bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành trong năm 2024 để phát huy hiệu quả đầu tư; (vi) Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 theo tiến độ, đồng thời đảm bảo thời gian bố trí vốn của các dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 52 của Luật Đầu tư công; (vii) Bố trí cho các dự án khởi công mới năm 2024 thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, trong đó ưu tiên các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề theo quy định của Chính phủ, đã hoàn thành thủ tục đầu tư và được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án theo quy định, đáp ứng tỷ lệ đầu tư cho giáo dục bằng 20% tổng vốn phân cấp cho cấp huyện.

c) Thông báo kế hoạch nguồn vốn cấp tỉnh hỗ trợ đầu tư dự án cho các chủ đầu tư trực thuộc thực hiện theo quy định.

d) Phân bổ vốn đầu tư công cho cấp xã; hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác thực hiện các thủ tục, quản lý đầu tư theo quy định hiện hành.

đ) Theo dõi, nộp hoàn trả về ngân sách cấp tỉnh nguồn thu tiền sử dụng đất của các dự án khu tái định cư trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố sử dụng vốn từ nguồn Quỹ phát triển đất của tỉnh để hoàn trả lại Quỹ phát triển đất của tỉnh theo quy định tại Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời có văn bản báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ nguồn vốn đầu tư cho các dự án khu tái định cư trên địa bàn tỉnh.

e) Trích 10% nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp huyện để bổ sung Quỹ phát triển đất tỉnh sử dụng để ứng vốn cho Tổ chức phát triển quỹ đất và các tổ chức khác để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

5. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và các đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2025, dự kiến nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất từng năm theo Kế hoạch số 7201/KH-UBND ngày 20/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh để tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh, bổ sung nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện đầu tư các dự án đầu tư công trọng điểm theo định hướng tại Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 30/9/2022 của Tỉnh ủy và Đề án tổng thể giảm nghèo của 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh giai đoạn 2021-2025.

6. Cục Thuế tỉnh và Cục Hải quan tỉnh:

- Chủ động rà soát các nguồn thu phát sinh trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên nắm tình hình chấp hành pháp luật về thuế của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế để kịp thời đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp quản lý phù hợp.

- Thực hiện tốt công tác quản lý hoàn thuế GTGT, thực hiện kiểm tra trước khi hoàn thuế đối với 100% các trường hợp rủi ro cao, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi gian lận, lợi dụng chính sách hoàn thuế, chiếm đoạt tiền từ ngân sách nhà nước.

- Chủ động đề ra kế hoạch, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp để thu hồi nợ đọng thuế; đẩy nhanh tiến độ triển khai việc sử dụng hóa đơn điện tử trong bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ thu ngân sách nhà nước cho Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng gửi Sở Tài chính, trong đó đánh giá tình hình thực hiện các khoản thu trên địa bàn, nguyên nhân tác động tăng, giảm thu; tình hình nợ thuế; những khó khăn vướng mắc và tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn.

- Giao Cục thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh chịu trách nhiệm triển khai các giải pháp để đôn đốc nguồn thu vào ngân sách nhà nước để hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

7. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai giao dự toán thu, chi ngân sách và vốn đầu tư công năm 2024 đến từng đơn vị, đồng thời báo cáo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm người đứng đầu, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu giải ngân hết số vốn được giao trong năm 2024, không để phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí nguồn lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Lãnh đạo Cục Thuế, Cục Hải quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KHĐT, Bộ TC, KTNN;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Lưu: VT, TL, CN, HL
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Y BAN NHAN DAN
TINH KHANH HOA

DU TOAN THU NGAN SACH NHA NUGC NAM 2024
(Kem theo Quyét dinh s6 3162/0D-UBND ngay 20/12/2023 ciia UBND tinh Khdnh Hoa)
Don vj: triéu d&ng

STT NOI DUNG Dy todn HDND tinh quyét
A B

TONG THU NSNN TREN DJA BAN (I+II) 16.687.000

I |[THUNQIDJA 14.600.000

1  |Thu tir khu virc DNNN do Trung wong quin ly 425.000

- Thué gi4 tri gia ting 357.000

- Thué thu nhap doanh nghiép 68.000

2 |Thu tir khu viec DNNN do dja phwong quin ly 3.733.000

- Thué gié trj gia ting 740.000

B - Thué thu nhép doanh nghiép 215.000

- Thué tiéu thy dic biét 2.760.000

- Thué t3i nguyén 18.000

3 |Thu tir khu vire DN c6 von diu tw nwée ngoai 930.000

- Thué gi4 trj gia ting 480.000

- Thué thu nhip doanh nghiép 392.000

B - Thu tiéu thy djc bit 34.000

- Thué tai nguyén 24.000

4  |Thu tir khu vye kinh té ngodi qudc doanh 3.634.000

- Thué gia tri gia ting 2.240.000

- Thué thu nhip doanh nghiép 790.000

- Thué tidu thy dic biét 440.000

- Thué tai nguyén 164.000

5 |Lg phi trwéc ba 465.000

6 |Thué sir dyng d4t néng nghigp 0

7  |Thué sir dung dfit phi ndng nghigp 18.000

8 |Thué thu nhip c4 nhin 1.300.000

9 |Thué bdo v& mbi trudmg 645.000

- Thu tir hang h6a nhéap khiu 258.000

- Thu tir hang héa sin xuat trong nudc 387.000

10 {Phi, I phi 328.000

- Phi, 1¢ phi trung wong 125.000

- Phi, 18 phi tinh 133.270

- Phi, 1€ phi huyén 64.230

- Phi, 18 phi xa 5.500

11 |Tién sir dyng dat 1.800.000

- Ngan séch cép tinh thu 1.275.000

- Ngéin sich cdp huyén thu 525.000

12 |Thu tién thué dat, mjit nwoe 350.000

- UBND tinh ban hanh quyét dinh cho thué dét 350.000

- UBND céc huyén, thj x4, thanh phd ban hanh quyét dinh cho
thué dat








STT

NOI DUNG

Du toan HDND tinh ql';yﬁt ‘

dinh
13 [Thu tién cho thué va ban nha & thugc sé hitu nha nwrée 2.000
14 |Thu khéc ngén sich 380.000
- Ngén sach trung wong 155.000
- Ngén sach tinh 101.550
1- Ngén sach huyén 100.360
- Ngén sach x3 23.090
15 [Thu tién cAp quyén khai thac khodng sin 40.000
- Giy phép do Trung wong cip 12.000
- Gidy phép do UBND cip tinh cdp 28.000
16 |Thu tién sir dung Khu virc bién 0
- Gidy phép do Trung wong cép
- Gidy phép do dja phuong cip
17 |Thu tir quy dit ¢Ong ich va thu hoa lgi cong sin khic 20.000
Thu hdi vén, cb tirc, l¢i nhujn sau thué, chénh I§ch thu chi
18 | - NENN 265.000
19  |Thu tir hoat dgng x4 sb kién thiét 265.000
- Thué gi4 tri gia ting £5.000
- Thué thu nhap doanh nghiép 28.000
- Thué tigu thy dic biét 65.000
- Thu nhap sau thué 87.000
II |Thu tir hoat djng xuiit nhip khéu 2.087.000
1 [Thué xuét khiu 32.000
2 |Thué nhép khau 267.000
3 [Thué tiéu thy dic biét 20.000
4  |Thué gié tri gia ting 1.724.000
5  |Thué bao v& méi trudmg 20.000
8 |Thukhic 24,000
p |Cée khoin ghi thu, ghi chi tién sir dung dat, tién thué mjt 50.000

dét, mit nwére; thu vign tre








UY.BAN NHAN DAN
TiNH KHANH HOA

DY TOAN CHI NGAN SACH DJA PHUONG NAM 2024
(Kém theo Quyét dinh sé 3162/QD-UBND ngay 20/12/2023 cia UBND tinh Khanh Hoa)

Dom vj: triéu dong

N#§i dung céc khodn chi Téng sb NSCT NSCH NSCX
Téng chi ngin sich dja phwong (A+B) 17.196.618] 10.775.976]  5.160.777|  1.259.865
A. Tong chi trong cAn dbi NSDP (I+...VI+VII) 16.904.053| 10.483.411] 5.160.777] 1.259.865
L Chi dAu tw phét trién 7.461.826]  6.468.973 794.742 198.111
L1 Chi d4u tw céc dy én 7414412  6.421.559 794.742 198.111]
1. Chi XDCB tap trung 2.627.492]  2.159.639 340.617 127.236
2. Chi DT tir ngudn tién sir dung dit 1.800.000]  1.275.000 454,125 70.875
- Chi tir ngudn tién st dung dét cdp tinh 1.020.000)  1.020.000 0 0
- Chi tir ngudn tién sir dung dét cAp huyén 472.500 401.625 70.875
- Chi bd sung cé myc ti€u cho ngan sach huyén 127.500 127.500
- Chi bd sung Quy phit trién dit 180.000 127.500 52.500
3. Chi tir nguodn bdi chi 895.600 895.600
4. Chi DT tiy v6n BS myc tiéu NSTW 1.826.320]  1.826.320 0 0
a. Vén trong nwéc 1.779.320]  1.779.320
b. Von nudc ngoai 47.000 47.000
5. Chi d4u tr bing ngudn XSKT 265.000 265.000
1.2. Chi dAu tw va hd trg vén cho cic doanh nghiép
cung cip sin phim, dich vu céng ich do Nha neée 0
dit hang, cdc td chirc kinh té, cdc t8 chire tai chinh
ciia dja phuong theo quy djnh cia ph4ap lugt
L3. Chi ddu tir phét trién khac 47.414 47.414 0 0
- Chi tra ng gbc 47.414 47.414
IL. Chi thwong xuyén 9,018.059| 3.715.221] 4.264.397| 1.038.441
1. Chi quéc phong 205.610 76.026 32.112 97.472
2. Chi an ninh trt ty 78.896 13.766 7.327 57.803
3. Chi sy nghiép gio dyc - dio tao va day nghé 3.105.918 678.025]  2.421.909 5.984
4. Chi sy nghiép khoa hoc va céng nghé 29.147 29.147
5. Chi sy nghigp y t&, dan sb va gia dinh 782.669 712.284 70.385
6. Chi sy nghiép vin héa, théng tin 218.404 191.540 19.755 7.109
7. Chi sy nghiép phét thanh truyén hinh 39,128 20.221 15.161 3.746
8. Chi sy nghi€p thé dyc thé thao 79.852 68.807 7.956 3.089
9. Chi sy nghiép mdi trudng 160.954 54.954 106.000
10. Céc hoat déng kinh t& 1.575.677 868.283 628.737 78.657
L1. Hogt dng cia céo co quan quin Iy hanh chinh, ©8 1 cag 3071 sop 75| 344000] 752303
chirc chinh trj ...
12. Chi d4m bao xa hoi 586.588 97.940 462.472 26.176
13. Chi khéc ngén sdch 465.829 312.053 147.674 6.102
I Chi trd I5i do chinh quyén dia phwong vay 72.300 72.300 0 0
IV. Chi lap hodic bd sung quy dir trir tii chinh 1.170 1.170 0 0
V. Dy phong 277.597 152.646 101.638 23313
V1. Ngudn cii cach tién lwong 73.101 73.101
B. Chi cic CTMT, CTMTQG _ 292.565 292.565 0
l;};::l céc chuong trinh myc tiéu quoc gia gidm nghéo bén 147.504 147.504 0
- Vén ddu tu 132.205 132.205
- Vén thucng xuyén 15.299 15.299








Noi dung cdc kh:éin chi . Tong s6 NSCT NSCH NSCX
2. Chi céc chuong trinh myc tiéu ia phét trién kinh 1 -
- x4 héi viing ddng bao dén thc th?éu ségva mién ndi 145.061 145.061 0 ¢
- Von diu te 75.099 75.099
- Vén thwdmg xuyén 69.962 69.962 )
C. Chi chuyén giao 3.754.844| 3.010.397 0 _0]
1. B sung cén di 3.626.450]  2.882.003
2. B4 sung c6 myc tiéu 128.394 128.394
3. N6p NS cép trén 0
Téng cong: A+B+C 20.951.462] 13.786.373| 5.160.777] 1.259.865








UY BAN NHAN DAN

TINH KHANH HOA
DY TOAN THU NGAN SACH CAC HUYEN, THI XA, THANH PHO NAM 2024
(Kém theo Quyét dinh s6 3162/QP-UBND ngay 20/12/2023 cua UBND tink Khdnh Hoa)
DPor vi: Triéu déng
STT N{i dung Tt'ing cpng | Nha Trang 1(:::;1 1:;:: :;l: KI;:::h (I:‘?:I K‘il':]llh Khénh Son
Tdng thu NSNN trén dja ban 3.455.000) 1.851.000] 441.000] 374.000] 160.000]  255.000{ 238.000]  109.000 27.000
1 |Thu tir doanh nghi¢p nha nwéc trung wong 9.000 7.200 530 800 350 0 120 0 0
- Thué gi4 trj gia ting 5.700 4.200 250 800 350 0 100 0 ¢
- Thué thu nhp doanh nghiép 3.300 3.000 280 0 0 0 20 0 0
- Thué tai nguyén 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 |Thu tir doanh nghi¢p nha mwréc dja phuong 24.000 17.500 1.500 2.100 920 1200 270 500 10
- Thué gi4 trj gia ting 8.320 6.300 180 620 400 300 10 500 10
- Thu thu nhép doanh nghiép 15.000 11.100 740 1.480 520 900 260 0 0
- Thué tiéu thy djic biét hang héa, dich vy trong nuéc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Thué tAi nguyén 680 100 580 0 0 0 0 0 0
3 |Thu tir doanh nghiép cé vén dlu tw nréc ngoai 7.500 5.700 700 0 0 0 1.100 0 0
- Thué gié trj gia ting 5.450 4.200 700 0 0 0 550 0 0
- Thué thu nhiip doanh nghiép 2.050 1.500 0 0 0 0 550 0 0
- Thué tiéu thy diic biét hing héa, dich vy trong nuéc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Thué tai nguyén 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 |Thu tir khu vige cbng thwong nghigp ngoai quéc doanh 1.475.800(  772.000[ 159.006]  190.400 48500  125.800)  105.800 62.250 12.050
4,1 [Cyc thué thu 0 0 0 0 [} 0 0 0 0
- Thué gi4 trj gia ting 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Thué thu nhép doanh nghiép 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Thué tiéu thy dic biét hang hoa, dich vy trong nuéc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Thu# tai nguyén 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 {Chi cyc thué thu 1.475.800]  772.000] 159.000]  190.400 48.500] 125800  105.800 62.250 12.050
- Thué gié trj gia ting 1.203.400]  643.530] 122.790]  162.065 33.690 95.455 87.970 47,050 10.850
- Thué thu nhép doanh nghigp 218900  121.005 28.200 17.255 4.100 25.540 11.000 10.600 1.200
- Thué tiéu thy djic biét hing héa, dich vy trong nude 7.500 5.165 1.000 480 320 305 230 0 0
- Thué tAi nguyén 46.000 2.300 7.010 10.600 10.390 4,500 6.600 4.600 0
5 |Thué thu nhip cd nhin 529.700]  320.700 30.770 39,500 21.630 37.700 61.610 15.400 2.390
6 |Thué bio vé méi trwimg 30.000 200 27.800 0 0 0 0 2.000 0
- Thué BVMT NSTW hudng 100% 12.000 80 11.120 0 0 0 0 800 0
- Thué BVMT phén chia giita NSTW va NSDP 18.000 120 16.680 0 0 0 0 1.200 0

. S . . g
e e AN R *TM








STT Ngi dung Téng cjng | Nha Trang ]f::;‘ l:!':: :&: Kll):::h E;: K‘:l.;:h Khénh Son
| 7_JL phi trube by 462.000]  257.750 58.000 50.500 20.000 29.350 34.000 7.000 5.400
8 |Thu phi va I§ phi 109.230 55.000 13.730 11.500 7.000 7.010 12.000 2.490 500
- Phi v& ¢ phi Trung vong 32.500 24.290 3.000 0 2.000 2.010 1.000 9% 110
- Phi va I¢ phi tinh 7.000 4.000 30 0 400 43 2.514 10 3
+ Phi BYMT dbi vGi khai thdc khodng sdn 2,920 0 0 0 400 0 2.510 10 []
- Phi va Ié phi huyén 64.230 25.710 9.700 10.500 3.600 3.957 8.200 2.259 304
+ Phi BVMT doi voi khai thic khodng sdn 20310 680 3.280 2.970 3.200 2.390 5.560 2.230 0
}‘ + Phi BVMT d6i vé&i b thai 8.400 330 1.300 6.000 260 360 130 20 0
- Phi vA 1¢ phi x& 5.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 286 131 83
'_Ljhué sit dgng 44t ndag aghidp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 {Thué sir dyng dit phi ndng nghiép 18.000 15.600 1.350 200 100 240 $00 10 0
11 |Thu tidn cho thué mit ait, mjt nwéc 0 0 0 0 0 [} 0 0 0
- UBND tinh ban hanh Quyét dinh cho thug dét 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- UBND céc huyén, thi xi, thanh phé ban hanh Quyét dinh ) 0 0 0 0 0 0 0 0

cho thué dit
12 |Tién sir dyng adt 525000 260.000)  115.000 50.000 48.500 25.000 10.000 13.000 3.500
- UBND tinh ban hanh Quyét dinh giao dét 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- UBND céc huyén, thj x4, thanh phd ban hanh Quyét dinh 525.000f  260.000]  115.000 50.000 48.500 25.000 10.000 13.000 3.500

giao ¢t

13 [Thu tién bin va thué nha thuc sé htra NN 0 ) ) 0 0 0 0 0 0
14 |Thué cip quyén khai théc khodng sin 0 0 0 0 0 0 0 ¢ 0
- Co quan Trung vong cép gidy phép 0 0 0 0 0 0 [ 0 0
- Co quan dia phuong cap gidy phép 0 0 0 0 0 0 0 0 ¢
15 |Thu khsc ngén sich 244.770]  139.000 32.620 22.000 6.000 25.000 11.000 6.000 3,150
- Ngéin séch Trung uong | 97.500 35.500 16.770 13.500 3.920 14.000 7.000 5.100 1.710
- Ngén séch tinh [ 23.820 15.000 850 2.070 880 2.000 2.810 20 190
- Ngéin séch huyén 100.360 79.500 9.000 4.500 600, 5.000 690 400 670
| - Ngén séch xa 23.090 9.000 6.000 1.930 600 4.000 500 480 580
[ 16 |Thu tir qu§ dkt cong fch vi thu hoa lgi cdng sin 20.000 350 0 7.000 7.000 3.700 1.600 350 0]








DY TOAN CHI NGAN SACH CAC HUYEN, THJ XA, THANH PHO NAM 2024
(Kem theo Quydt dinkh 58 3162/0D-UBND ngay 20/12/2023 ciir UBND tink Khdnh Héa)

Don vj: triéu d&r}&
STT N{i dung Tﬁng sb Nba Trang | Cam Ranh | Nigh Hda | VanNioh |Dién Khinh| CamLém |Khinh Vinh| Khinh Sop | Trwdmg Sa
A TONG CHI NGAN SACH PJA PHUONG 6.420.642|  1.818.923 738210  1.060.500 674.976 662,881 554,227 486.789 376.031 48.105
I [Chi dhu tr phét tridn 992.853/ 338.189 167.644 121.832 103.604 89.452 59,200 68.596 44.336 0
- Ngubn XDCB t§p trung 467.853 78.189 52644 71.832 55.104 64.452 49.200 55.596 40.836
- Ngudn thu tidn sit dung dét 525.000 260.000 115.000 50.000 48.500 25.000 10.000 13.000 3.500
11 [Chi thwimg xuyds 5.302.838] 1.445.069 556.091 917.874 §58.137 560,431 484.161 408.648 324322 48.105
1__|Chi gido duc - dio tao v day nghé 2.427 893 637.139 269.307 415.563 259.043 240.608 230.558 217.842 157.833
2 _|Chi sy nghiép khoa hoc, cong ngh¢ 0
3 |Chi qubc phong 129.584 37.219 16.681 26.240 15.317 9,269 11.248 2312 5.298
4 |Chi an ninh v trdt ty an toan x4 hi 65.130) 21.440 6.815 10.635 5.973 7.420 5.135 4,367 3.345
5 [Chiy t, dén sé va gia dinh 70.385 25.814 6.880 13.382 8.384 8.558 7.100 267 0
6 __|Chi vén héa théng tin _ 26.864 5342 2.308 3.728 4.203 2.579 2923 3.906 1.875
7__|Chi phét thanh, truyén hinh, théng tdn 18.907 4575 1.787 2510 1.129 2.102 1.780 2.652 2.372
8 |Chi thé dyc thé thao 11.045 4275 1.408 1.707 618 849 448 907 833
9 _|Chi bdo vé méi tnrimg 106.000 89.500 3.000 4.000 2.000 2.600 2.000 2.000 1.500
10 |Chi céic hoat d6ng kinh 18 707.394 260.751 59.692 114.333 67.583 $1.450 62.668 31.980 28.937
. Chi hoat dfmg cila co quan quén Iy nha nuéc, ding, doan thé 1.097.212 218.819 119227 184.325 111.816 125.432 102.464 99,991 87.033 48,105
12 [Chi bao dam x4 hoi 438.648 108.594 52.225 111.119 64,049/ 64.584 42654 23.208 22.125
13 _|Chi thudng xuyén khac 153.776 31.601 16.761 30.332] 18.022 15.580 15.183 13.126 13.171
Il _[Dy phomg ngin sich 124,951 35.665 14.475 20.794 13235 12.998 10,866, 9.545 7.373
IV_|Chi tyo ngudn, dita chinh tila lrong 0 0
B _|SO BO SUNG TU' NS CAP TINH CHO NS HUYEN 3.010.397 128.394 311.834 £39.067 479,797 391.724 303.663 355324 352.489 48.105
- B4 sung cfn d8i 2.882.003 311.834 639.067 479.797 391.724 303.663 355.324 352.489 48.105
- B3 sung ¢6 muyc tiéu 128.394 128.394 [ 0 0 0 0 0 0 0
R P RN o 2 @ ey,








. UY BAN NHAN DAN

* . TINH KHANH HOA
DU TOAN CHI THUONG XUYEN CUA NGAN SACH CAP TINH CHO TUNG CO QUAN, TO CHU'C TREO LINH VUC NAM 2024
(Kém theo Quyét dinh 58 3162/0D-UBND ngay 20/12/2023 ciia UBND tinh Khinh Hda)
Chi Trong &
Chiss | oo | CM phit Chi ndog ;:::::
Chiqudc | B0V | 100 Tus | dhon Chiytf, |Chiviin | thash, | Chithé | Chibdo | Chicic bl Sy 7 quan
STT Nl dung Téog ciug ": it oy "‘“ Mecvi |dimsbvi | Bée | orwybn [dycthd | v§mii [Dogt dbug |Chi giao [ TSP nghite | ‘oinN
: "2 | ax toda ""_‘h't'" cbug | ginfink [théngtin| Misk, | thso | trwimg | Kinhof | thong Mmym." Mahed | e
= nebf "';:‘ thiysin | thé
CHI THUUNG XUYEN 3msn1] 76026 13766 e7dozs| 20147  712.284] 191 20221 68307 54.954] ss82k3] 143.502]  254.783] 469998  s92175
1 vnpng%w HDND tiah 22762 22.762|
1.1 [Kinh phi thye hifn ché 6} ty chd 6723 6.723)
- Kinh phi tidn luong theo Nghj djoh 38/2019/ND-CP 4.142 4.142
- Kinh phi chi hsong cho HDLD 1.045 1.045
- Kiah phi hogt 80ng theo djnh méxc 1.536 1536
12 |Kimk phi thye hijn cil chch tils lvoag 862 362
- Kinh ph tiln luong theo Nghj dinh 24/2023/NB-CP 862 862
13 |Kink phi hijo chf 49 ty chid 15.177 15177
- BA sung ch¥ 80 LE, T& Nguyén dén s9 59
- Kinh phi hogt 84ng céa HEND tinh 14.118 14.118
- Kinh phi hogt 84ng céa Poin BBQH 1.000 j 1.000)
2 | Viin phing U¥ ban nkdo din 26.770 1299 1.299 25471
2] |Chi Quim Iy nhi nwde 25471 25471
2.1.1 |Vin phiug UBND tink 21,606 21.606)
2.1.1.1 mus%v;_mm& 10349 10.849)
- Kinh phi tidg Iwong thee Nghj dioh 38/2019/ND-CP 6936 6.936]
- Kinh phf chi iwong cho HDLD 1.155 1.155
- Kinh phi hoyt ddag theo djnh mirc 2.758] 2.758
2.1.12 [Kink phi thyc hifa cii cich tis lwong 1443 1443
- Kinh phi'tifn hwomg theo Nghj dinh 2472023/ND-CP 1443 1.443
2.1.13 |Kin» ty chid 9314/ 9314
- B sung ché 83 LL, Th Nguyén 8in 96 96
- Titu chi bd sung 8.000 8.000
- KP Boin cong thc Truimg Sa 1.000] 1.000]
- Kinh phi may trang phyc Ban tidp cdng din 20| 20
- Kinh phi Kiém soét thi tyc hdnh chinh 198] i 198]
212 |Trung tAm Phpc vy hinb chinh cing tinh 3.865] 3865
Kink hifs chi 8} ty chd 3365] 3865
- Kinh phi tifn hwong theo Nghj dinh 38201%/ND-CP 505} - 505]
- Kinh phi chi eong cho HDLD 678] 678
- Kinh phi hogt 83ng theo dinh mic 309
- Kinh phi tifn heong theo Nghj dinh 24/2003/ND-CP 105 105
= Kinh phi cic nhidém vp phyc w 2.268 2263
2.2 |Kinh phi sir mghilp 1.209) 1.299 1.298]
22 |Trusg tim clug ko 1.224] 1.224] 1.226]
2211 |Kinh phi thye hidn ch 83 ty chi 854 asq] 54|
- Kirh ph tifn luong theo Nghj djnh 38/2019/ND-CP 598 598] 598)
- Kinh phi heat ddng theo dinh mie 256 256 256|
2212 m%ﬂ!@tﬂnm 124 124 124{
- Kinh phi tifn heowg theo Nghj djuh 24/2023/ND-CP 124} 124 124
| 2.2.1.3 |Kink phi khiug thye bidn chd 8 ty chii 248 18 48]
| - BA sung cb &3 LE, Tk Nguyén din 10] 10] 10]
- Phye vy trang tin 90 90 90|
- Bio quin dbag hp Coug bio 10] 10] 10|
- Ché 8§ thi lao nhugn bit 80| 80| 80
- In oéng béo 45| 45| 45
| - Béng thanh quy#n t6p Céng béo 13 13} 13








Chi Trong dé
Chian | oo | M phit Chi wing a?:::::
Chi quéc nink v dye - diko khos | Chiyté, | Chiviu | thank, | Chithé { Chibéo | Chickc de| 5 co quan Chi bio
STT N dung Ty chng pisd ity 180 vi dgy hocvh [dinsfvh | Ma | truyls |dpcth | v mbi Moyt 4ng | Chi gias oehién, nghitp | oy, |fAmzE
%€ | antoin nght cdng | giadind |thdogdn| Wink, | thao | trwdmg | kinhtd | thémg m“'_"""’hi kinh t# “n&&‘ wWi
bl nght "‘;‘;‘ thiysin | 24¢ thé
122 thm Viin hoa vi Nhi khich tinh n 5 7
- Trung tAm béo chi 49 40| 40
- Bd sung ché 83 LE, Th Nguyéa din 33 : 33 33
3 |S&Ngogivy 6.429| 6429
3.1 |Kink phi there hifn ché 84 oy chil 3314[ 3374)
- Kinh phi tidn Juong theo Nghj dich 38201%NB-CP 2.158] 2.158
- Kinh phi chi luomg cho HDLD 265 265
- Kinh phi hogt d%ag theo dinh mix 951 951
3.2 mggu_utﬁmpdmd-uhm “ 4
- Kink phi tifn long theo Nghj djah 24/2023/NB-CP 449 449]
32 |Kinh phf khing thye Més chl 8§ ty chia 2606/ 2,
- T8 ¢hirc glip miit khich quéc tf va kidu bio nhin dip Tt Nguyen 1 150
din
- BA sung ch¥ ¢ LE, T& Nguyin din 31 31
;Einhpbldlmbﬁothuchlbdihu&qn&tévtmmuﬁlquﬂc 50 5ol
- Kinh phi doda ra, dodn vio 1.875) 1875
- Kinh phi thyr hién & n bdi dudng cin bd ngosi vy 200) 200]
- Kinh phf hogt d3ng trang thdng tin dién tk cia S& 100] 160]
- Kinh phi bogt &5ug Trang thiug tin di¢n tis phyc vy chng téc 85 50] 0
ngogi (c6 trang tifng Anh)
- Xinh phi hogt 8)ng Ban chi dso chifn lupc phit trién bén ving ”l - 50
kinh 16 tiuh Khinh Hoe !
- Kinh phf host 49ng Ban hdi nhip quéc tf 100] 100
4 |S¥ Néag nghitp vi FINT L67.0859] 15 4537 104196 102681 1518] 38271
4.1 |Chi quim I hink chink 8271 SB.271
4.11 |Vim phdng 5& 2.961 7.961
4111 m%hﬂ.cﬂﬂwdi 6.600 6.698
- Kinh phi tin Jrong theo Nghj djnh 38/201%/NB-CP 4521 4.521]
- Kinh phi chi lwong cho HDLP 326 326{
- Kinh phi hogt dfng theo dinh mic 1.851 1.351]
4.1.1.2_|Kinh phi thye hi¢n CCTL 840/ 40|
- BS tidn lwong theo NP 24/2023/ND-CP 9400 40|
4.1.13 [Kinh phi cbd 89 ty cha | 31|
- B sung chf 43 LE T& Nguyen din 57 57
- Chi nhugn bét bidn tp trang théng tin dién 1 S& Nong nghitp & 50[ 50
PTNT
- KP kiém milu 65 65
- KP trang phyc 50) 50
-xrb&idm;ngmnmmyc_dw_j;wnm 26 26
- KP thye hifn khio ole, dinh gid b8 an todn thng tip Sb 5 7
NN v PTNT (tigse hidn KH 4263/KH-UBND nghy 13/5/2022)
412 |Ch cye Phit trifn ning thin 3 2313
4121 [Kinh phi thye ki¢n ché 43 oy chib 1 1.888]
- Kinh phf tidn Juong theo Nghi djrh 38/2019/ND-CP 12100 1.210(
- Kinh phl chi lrong cho HDLD 119 119]
- Kinh phi hogt 4dag theo djoh mée 526 526
4122 |Kinh phi thee hifn CCTE 253 252
- BS 4idn lwong theo ND 74/2023/ND-CP 252 252
4.1.23 mm%ngmuhch&umcm 208] 206
- BA sung chf 60 L&, Té Nguyén din 18] 18]
- KP Trang phyc thanh tra chuyén nginh 7 7
- KP tridn khai ¢ &n 65 mdi, phit trifn cic hink thirc kinh tf bop s =
lic
- KP Phit tridn nginh nght nfng tha trén dia ban tinh KH giai 0 100
doen 2021-2025 !
. KP bdi dudng ngwiv lam cing tic tifp cdng din, xit Iy don th 26] 26|

/w2 At sl .+ \a S —— N








L CM Trong 3&
' Chian | o) go | S phit Cl b ;1.::
i qube |30 | goc ol | Mbwa Chiy, |Chivia | thanh, | Cnithé [Chi bie | Chicie :; Sv | o Chibio [ Cm
STT N§i dung Tiog cing Mg | Y vadyy | B¢V dhusbvi | M | trupde |ductnl | vimedi [megt Shug |Cni giso [2EREP: aghljp Q&‘N“ Ghuaxl | chwimg
P antedn [TOVRERY | o | gisctnh [hdugtin| bink, | thae | oimg | centd | oang | ZPVP [ wndd * | b [reyle kede
nghd thiy Mgk, ding, Soin
= b it thig ddysin | | ol
tha
4.13_|Chi cge Thiry Lyt 1.99¢] 1.99¢]
4.13.1 [Kink pht th b o by chd 1743 1.733]
- Kinb phi tifn lvong theo Nghj djnh 3872019/NB-CF 1,007 1.007
- Kinh phd chi ivong cho HDLD 200 200}
- Kinh phi hogt ddng theo dinh mirc 526 526
4.132 [Kimk CCTL 06 210
- BS tifn hrong theo ND 24/2023/ND-CP 2100 210
4133 |Kink chl chod 83| 83
-ﬁmﬁaETawan 20
- KP Trang phyc thanh tra 1 |
-uwmwmmmg chug din, xu 1y don thy 26| 26|
4.14_|Chi cge Kifm Lim 29.634] :;&I
4.14.1 |Kink phi th chi cbid 25871 28071
&Mi thea Nghi dizh 3872019/NB-CP 17.413 17413
- Kinh phi chi haong cho HDLD 1.742 1.742)
- Kinh phi hot dng theo djzh owic 5916 5916
4.142 [Kimh phi thye hifs CCTL 3.5_11_‘ uz_zi
- BS tidn luong theo NP 24/2023/ND-CP 3.622 3.620)
4,143 |Kink phi khisg chi & ty chid | [0
- B sung chd 8 1A, Tkt Nguybn din 233 23]
- KP Tramg phyc 450] 450]
-mwumgﬁMmﬁépm;mmymmu 260| 260]
415 |Chicyc quin t 1im sin vi thiy sk 4303 4305
41,51 |Kink phi thy ﬁ chd 2098 2.095]
-KinhpNﬁElm;MN’ghidinhmt)le 1.344} 1344]
- Kinh phi chi hmmg cho HDLD ‘1;1 ;4||
4.1.5.2 [Kiah phi thyv bidw CCTL |
- BS tifn Tizomg theo ND 24/202VND-CP 230/ 280]
4.1.53 |Kimh phi khdag thys hifa chd 4) ty chi 1938 1.
- B sung chd 44 LB, T Nguylin din 21 21
- KP 42 4n phét trilin, nhin rng md hich chudi lidn két sio xult,
ché bikn v 138 thy ndag, ltm thily six giai dogn 20212025 trén 30 530,
dia bin tinh
- KF Trang phyc thanh tra chuyén ngich 35] 33
- KP thise hifw ong the kide: tra uyés truydn QLCL NLSTS 1318 1318}
- KP bl dodug ngwii lim odny thc tip coug dla, xit 1y don thr 26 26]
416 |Chi e Chikn amdi vk Thil y 3 3&|
(X Mntg:#!ﬂgc_u 3023 343
- Xinh pht tidn Iwomg theo Nghi dinh 38/2019/ND-CP 1974 1.974
- Kinh phi chi Inong cho HDLD 185 185
- Kinh phi bogt 69ng theo djnh mic %4 864
4.1.62 | Kink phj there hin CCTL 411 411
- BS tiln hnomg theo ND 242023WND-CF 411 41l
4153 |Kink phi kivlug thye hifn chi 6§ ty chi ) 74
- BO sung chi &) LY, Th Npuyén gia 30 30f
- KP Traug phyc thanh tra chuyén agink 18 18]
- KP boi duting agudi lim cfeg tic 6p obng din, x4 1 don thu 26 26]
417 |[Chiege vi Blo 3088 3i6s8]
4.1.7.1 [Kinh phi thye kifn chl 0§ ty chid 2,629 2629
- Kinh phd tidn liromg theo Nghj djnh 38/2019/ND-CP 1.699] 1699
- Kinh phi chi luoug cho FDLD 193 193
- Kinh phi hogt 89ng thea dinh mic 737 737
4.1.7.2 [Kinh ph tye ifm CCTL 354 3s4]
- BS tily lwong theo NP 242023/NB-CP 354 354
4.1.73 |Kink ph cbd &} ny chid ) | 1 ]
-ﬂmﬁﬂoﬂ%nﬂymm 24 N 25
/ AATI "."u_‘ .'-'ﬂ'-’fh. N \ \\"‘:.‘N ’ IR )







Trong dé

o . :‘:“ Chd Bagt
Chi qube | 20 v ::u;:: kboa | Chiyté, |Chivin | thanh, | Chithd | Chibie { Chicic c”e“:n se | 90 loipn| cu
STT N§ dung Téng cing 9% | it age "‘v" O | pocvi |dinsbvi | béa | truyln |dycibd | vEmél [host ddng |Chi gine [P aghilp | DA [aimat | thetmg
PhORg | tein ""-'h‘:'" ting | gladinh |thougtin) twh | thao | trwimg | kinkté | théng m'::‘m Kink ¢ ﬁ?&ﬂo'h bl [wwybn khic
i b nght th::: iy sin khie pry .
< KP Trang phix thanh tra chuyés nginh 2 20|
- KP bli cirling ngunii lim cdng vie tifp cong din, xir Iy dom thr 26 26}
418 |Chi cpc Thiy sim 4007 4.107|
4181 |ng%geﬂ_g tychi 3610 3.6000
- Kinh phi tién lwong theo Nghj dink 38/2019/ND-CP 1.912] 1.912
- Kinh phi chi linmg cho HRLD 919] 919)
- Kinh phi hagt ddng theo dinh mixe f | ™)
4132 [Kink CCTL 7 a7
- BS tifn hrong theo NP 24/202/NB-CP 297 397
4143 Imﬁ%dﬁgﬁ 1 1
- B6 mng bl 43 LE, TH Npwyén din 3 33
- thanh tra chuyén nginh al 41
-ﬂﬁ'@_ﬂﬂs:ﬂu&ﬂpohghx&lymﬂw F 26|
419 [Ban Quin If Kbu bho the thile abitn Hon Ba 1390 13
4.1.9.) [Kinh phi tiye Mifw ond 4 ty chit Li92] 1183
- Kirh ph! tiln Juong theo Nghj djnh 3872019/ND-CP 82 829)
- Kinh ph! hogt 80ng theo djoh mire 353 153
4.1.92 |Kinh phi tiwe hifs CCTL 172 [t
- BS tiln luong theo NB 24/2013/ND-CP 172 172
4193 |Kink od chil 34 3
- B3 tamyg chi 8 L4 Tét Nguyén din 10{ 10)
- KP b&i duimg agudi 1Am cdng the tifp cong adn, xit Iy don thy 26( 26
42  |Chi sy nghilp kink t# 104.196] 1041961 102681 1351
421 _|Ndog nghigp 23653 2868 28,653
4.2.1.1 [Chi eyc Chiln mob vi Thé y 1190 11910 11.910{
4.2.1.1.1 [Kinh Y | chil 454 4544
| - Kinh phniE Tuwong theo Nghj dinh 38/2019/ND-CP 3.200] 3.200] 3.200]
| - Kinh phi bogt 8ag theo dinb méx 1344 1.3 1.344]
42.1.1.2 | Kink phi thye hign OCTL | | 77|
| - BS tikn luomg theo ND 242023/ND-CP 666 666 666
42113 |Kich ol 3§ tw chii 6700 6.708 708
-ﬂmﬁﬂ E ilgﬂpyén [ 55| 58] 53|
- Kinh phi phdng chieg dich 5.000 5.000{ 6.000]
- Rink ph thu try o 90 90] 90
- Kinh phi quin Iy gifing vit nusi, sin phim giling vt nudi va co sl 0 160
2 chdn nudi tnén dja bin tinh
- Kinh phf duy 1 10 trem COXN 95 95 95
- KP ting carimg ndng Iy b§ thiag quin 1f; gidm st chilt ugng
thudc thi y, kiving siah; gikm sit v¢ sich thi y, phin tich chc ybu 13 300 300{ 300,
nguy co biko dhm an tobn thyc phim
4212 [Chlcye T vl bio it 4951 491 4931/
42.1.2.1 [Kinb &) ty e 1714 PXET | 2714
- Kinh phi tidn lwong theo Nghj djnh 38/2015/ND-CP 1.910] 1.910 1.9104
- Kinh phi hogt 8¢rg thoo djnh mirc 30| 800f 300
42,122 [Kink phi €CIL 8| 35 398
- BS titn [wong theo NB 24/2023/ND-CP 398 3 ml
4.2.123 [Kinh phi bl 0 oy ek 1423 1 1.823]
- B3 sung ché 48 LE, T Ngayen din )| ng 33]
- KP chiong trinh gl 1§ djch by Wng bop IPHM n% 200 800f
- KP thué nhi tryen Cam Lim Khiinh Vinh 90 00|
~KP chuong wink t§p huln sir dyng thulc BVTV an todn, hitw
qui; Quy trinh k§ thult chim séc v phag tris shy béuh trén cac 300
logi chy chi lye
- KF thipe hitn Ki hosch m3 o3 viing tring 600] 600] 609
4213 |Trung thm Kha 11.81 11812 11.312)
4.2.1.3.1 [Kinh phi thye hifn chl 89 ty chik [ 5084 5.084
_ Kinh ph tién luong theo Nghj dinh 3820 /NB-CP 4.132] 4,137 4.132








Chd

. Chl hogt
Chiza COhi phit -
Chl o |H20¥A f:_”;‘; Mhos | Chiyed, thank, Chl che i
-STT N§l dung Thug cing P,} ity | gy | Meva | abasdva truyla bagt afag | Chl gisa QLNN.
™8 | an toia "w” cing | giadinh aiak, kink tf sins. osa
kb bt thing o
thn
- Kinh phi hogt 8dng theo dinh mic 952 953
4.2,13.2 |Kinh phi thyr hifn CCTL [TZ| [
| - BS tikn luong theo ND 242023/ND-CP 859 859|
4.2.1.33 |Kish bl 80 ty chik s.369]
- B3 mmg chd & din 43 4|
-x.!:zpumw NENMJ 5.800( 5.800]
- KPP bl duding ugerisi then ofng the tilp cong din, xir 1Y don the 26 28]
422 |Lim u.n‘!l 39529
4.2.2.1_|BQL rivag phing h) Nam Xhizh Hda 5.4 5654
42.2.1.1 | Kink phi thyc hifn ch¥ 4p ty cha 4320 4ate
- Kinb phi tidn hong thea Nghi dinh 38/2019/NB-CP 2.046 2.94|
- Kinh phd chi luong cho HPLD 223 22
~Xinh phi hogt &g theo djsh mic 1.152 1,182
422.12|Kink CCTL 613 &13)
- BS tidn luong theo ND 24/202WND-CP 513 613]
42.213 W 00 ty chil 761 %1
- B4 sung chd & LE, TR Npuytn din 52 %
_KP Phing chity chila chiy rimg so0f
- Kinh phi snua shan cdeg cy PPCR 83|
- KP bdi dudng ngwdri Bam cng thc tikp cOng din, xiz ¥ don thu 26| 26
4222 Bic Khink Hoa 1577 7377
42221 xupuaﬁ_ng-__gg_ !im [¥17] 072
- Kink phf tilln unng theo Nghj djnh 38/201/ND-CP 5.018 5.01
- Kink phi gt 8jeig theo dinh mic 1.054] 1.054{
42.2.12 | Kinh CCTL. 1.048] 1043
- BS tikn hromg theo NEY 2A202/NB-CP 1.045] 1.045]|
42.2.22 | Kinh phi kilag thyc bide chi 8§ ty chi 768 760]
- B3 sung chd 80 LE, T Nymyto di 70 70}
- KP phing ching chity rimg 5504 550}
- Kinh phi maa shm cing cp PPCR 55 55,
- KP khoéin blo v# rimg Chm Xe 59 9
- KP b3 duling sgudi Tim cleg thc tip cdng din, xé 1§ don thu M%l
4213 |Vin phing S 1 m
Kish cht chil 15472
KP &5t hing cty Hiromg 7.532 783
KP d§t bing cty Lim sia 7,540 7.640]
4224 [Cl oye Kilma Mm: 1 1.436]
- Rink phf Ban chi by cic viin 8 clp bich phong chiag chéy rimg 1 .m|
- Phéng chiing chiy rimg 1386 1.385)
423 |Thiy lei a7 azs17|
4323, |Chi cge Tty L
- KP ady dyrng thiét kot mélu céc oag irinh thuy ki obb, thuy lgi =i ﬂ
g vik tundi tién Gbu, tiks Iobm et (G 2023-2024)
4.23.2 |Via phing S¥ 30.5971 30597
- KF 43t hing cBng ty khai thac thiy loi 30.597] 30.597]
4233 |BCH FCTT vi TKCN 1.500] 1.500]
Vit phing BCH 1.300 1.500
42A |Thiy sim 10.632 10592
4.24,1 |Chi eye Thity sia 10.682) 16.682
42411 |Kisk hifn chd 49 ty chil 3914 3914
- Xinh phi tién lwong thee Nghj dinh 382019NB-CP 2.634 2634
| - Xinh pht hogt 8jag theo dink mérc 1.280{ 1.280}
42412 |Kink CCTL 48] 548
- BS tidn omp theo ND 24/2023/ND-CP 548 548
4.2.4.1.3 | Kink phi kihving thyc hifn chd 8§ ty cha 6.220] 6218
- KP b8 trg |E, T Nguyén Diin 52] 52|
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(] Trang 46
Chien phdt Chi hogt
Chl qube | HI0 ¥ Mol | whoa | Chiyd, |Chivin | thaok, | Chithd {Chibdo | Chicie Cumiet | se | MU loun| cu
STT N dung Thog cug ity | O% boevd |dimebva | Boa | truyba |ductid | vimbi |bopt Gjug Chi gino | "EREP: nghifp “’&‘: dimd | thwdmg’
phiog | o win ""::J"’ cong | giadinh [thingtia| bimh, | theo | erwimg | kinktf | théng w""’"m kinh ¢f ‘3“.;_ B |xmyén khéc
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SIT N§i dung Thog comg 9 oty wovhdy bocvi |dinsbvi | Boe | trwybn |dypcthd | vimdl |hegt &0ag | Chi gine |"ERIP: aghifp | 0 T |dimd | thedag
PRI | o todn _‘“’ cing | gisdink [thémg tin| Biuh, | theo | truimg | Kinhef | ehbug thmirlvl. kink o ting dobn | ¥ xuydn khic
<k bl agh? thing thiry sin khde thi .
ua
11.1.2.1 [Kimh phi th ché 83 ty cha 6756 6.756]
mmﬁﬁ hromg theo Nghj dink 382019/ND-CP 4603 4.605
- Kioh phi chi hegng cho HPLD 637 637,
| - Kinh phi hogt %ng theo dinh mir 1514 1514
11123 mm%g!mcuuhm 54 384
- Kinh phi tidn lwong theo Nghj djnh 242023/ND-CP 8§54 354
11123 m-ﬂlﬁsgs%g!_amg ) ]
- B3 sung chi 69 LE, Té Nguyen din of 0
» Trang phyc thanh tra 193] 193
1113 1‘?&.?&.2&#! 7] 47
- B0 mmg ché &) Nguyén dén 47 47
| 112 |Syaghijpglaothlagy 5S.718) S5718] S8.715
- Stta chits blio dufing thuimg xuyén diréimg tinh 40.000| 40,000 40.000
;%ﬁ%&ﬁﬁ“m’m“m“““" 15718 15715] 153
12 |S&Glie dge Bio tyo 407.181 3973848 by
121 [Chd qudia 1y hiuk chink 8.771 771
1211 |Xink cbl o vy chid 8.200,
- Kinh phi tién jirony theo Nghj dinh 387201%/ND-CP 5.858] s.sssl
- Kinh phi chi lwomg cho HHLD 139] 189
- Kinh phi hogt d3n theo dioh mi 2153 118
1212 [Kink ph thue kide chl chck thla leong 1.016] 1416{
- Kinh phi tifn leong theo Nghi djnh 242023/NB-CP 1,018} 1.016{
12.13 mﬁ_%!g%g&qum sss| 354]
- BS mmg ché 43 LE, Tét Nguyén din 64 64
- Kinh phf hpc thanh tra Fl 21
- Thi) lac cung clp thong tin Wedsite 250 250
- Coag thc POCC 0] 70|
- T8 chéc &énh gik an toin b# thing thing tim t oo quan S& (KH 150 150
2517/KH-UBND nghy 17/3/2023 cia UBND tinh)
122 |Gl dye 395,180 395.180
1221 [Kink cbd 03 ty chix 306421 386431
- Kinh phi ti theo Nghj dinh 3872019/ND-CP 267.261 267261
| - Kinh phf chi Inong cho HDLD 6.354 6.594)
= Kinh phi 8io tyo 32566 31568
bin TF, TX & che Huyén dlag bing 29.583] ml
- Trung hoe phl théng 22.331] 27.351
- Trung hoe pbd thong chuyén LA 1.403f
- Gl dpc thudag xuyén 828] 828
Bis bia Khioh Viah 1.678] 1.678]
-mmﬁw 1.678] 1.678]
Djs his kuyfn Khiunk Syn 4] 534
- Trung boc pbd thong 34 834]
Trwimg pbi thong din thc ol trd 47 4n
- Hoe sinh din b ol i 405 405
- Yioe sinh nlieg khidu TDTT (Ddeg bieg) 87 67
1223 E%ﬂ% 4455 4435
- Kinh pid 6 mmn::;mumnm 44,352 44.552
1223 [Kinb thye kita cht 8§ ty chil 44207 44.207]
-mm%air&nmm 3.114 3114
» Chi host ddng todn ngioh (buo ghen trang thift bj day gido duc 13500 1,
AN-QP), cée Kiokn phys vy b b i 1 nghifp THPT, THCS .|
- Hoc blng boc sinh DTTS dang hoc i chc troémg Dl hec, Cao , mm'
ding (NG 17201 2NQ-HDND) ’
» BAj dudng hoc sinh ik, phy 890 boc sich dia tic o tra (treing 1.500 “’°°I








CHl Trong 3
Chian | ooigibe | M phit Chi ning :::::
Chl quhc | 2o v mnucmyd,mmmcuﬂcumcu& um| 5% Chibéo | CM
STT Noi dung Thag chag g ity ""'; bpcvh |dinefiva | Béa | truyin |dyc | vEmdi [hayt agng |l gtao ["SREP: sghitp gl;'n';' dGimxi | turdmg
pincmm.m.“gﬁ.a., ﬂmmummummdmmuﬂﬁﬂuﬁwmkm
=B b bt thing ﬁ-: ke i
vhn
- Clp b hoc pirf theo Nghi dinh $1/2021/ND-CF ngly 27/8/2021
(thay thd N 867201 5/ND-CP ciia Chink phi) vi NQ 322016/NQ- 1.004 1.004
HEND ngiy 13/12/2016 ciia HDND
_ HB g chi phi hoc tip theo Nghj dish 8172021/ND-CF nghy 3116 3016
27/272021 cia Chinh phd 116 -
- Hoc bling hoc sinh (NQ 17/2012/NQ-HDND) _ 8390 8390
- HB try trang phpc cho hoc simh din tdc odi rd (NQ 17/2012NQ- ml "°]
HDND)
- Trang b bum d cho hoc sish dian t9e odi trd (TTLT soo| m]
1092009/ TTLT/BTC-BADDT)
- HA trg kinh phi cho boc sinh & xi, thio d§c bidt ks khin theo
m&mla(ﬁhumwmn,ﬁhm:mhmwa, 3.693] 1.603
nbg 15
-cdnhdchi‘lﬁhudi-ﬁmﬁu-y&tnnmr 768 768
42/2013/TTLT-BGDDT-BLETBXH-BTC | |
- Chinh skch vu dili 84 vii gido vien trye tifp gidng day ngudi
khoydt tit (Nghj djch 28/2012/ND-CP agky 10472012 ¢da Chinh 2592 2502
)
- Kinh phi bidn s0qn chuong trinh gido dpc phd théag theo TT |
51/2019/TT-BTC 4000 4009
- Kinh phi hogt dng POCC cikc don vj tryc thufle S (Didu 48 Nghi ml ml
dinh 13672020/ND-CP nghy 24/11/2020 cia CF)
| 123 [Chisy nghifp dio tye 2.200] 2.200]
;)Gudbmwwdnmdmﬂwhhﬂnﬂwi.uﬁ ml 2200
13 |Trwing el hye Kininh Hia M!{ 42401
15.1 mﬂ%&_ﬂdﬂ 35.728 35.725
- Kinh phi tifn hrong theo Nghj dinh 38/2019/NB-CF 29.657] 29.657}
- Kinh phi host &dng theo dinh mire 6.068! 6.068]
+ Nginh Su phym
++ HY dgi e 1.087] 1.087
++ H cao dkug
+ Ngah ngh{ thu
++ Hi cao 0 [T
HHOaummg;
+ Nghuh Vin bde vk Du lch
- i 4.893 4,893
++ Hi cao dilmg
132 |[Kimk chi chd [T 647
- B3 sung chi 49 LY, T& Nygayén din 364] 364]
- Kirth phi thyc hign ND 81/2022/ND-CP 518 518]
- Kinh phi hoc bng din tic thidu o theo NQ17/2012 {840.000 ml 32'|
- Kinh phi bibn dikn 624 624 _
- Kinh phi b8 trg chi phi sinh hogt sinh vitn su phym theo Nigkj sstd 3884
djnh 116/2020/ND-CP .
- Kinh phi bidu & phyc vy kidu bao tht din 65 65
- Chinh sich odi trd cho sinh vidn theo Quylt dinh o8 53/2015/QD- & 6
TTg eghy 20/10/201S
_ Kinh phi cho sinh viéa Lbo 830)
14 |Trwimg Cse dingy tf 170800 17.050{
14 |Kink pid thype hidu bf 8 ty i Ba4s 13.248]
~ Kinh phi tida Inomg theo Nghj dinh 322019/ND-CP 9.534] 9.8
- Kinh ph{ dio tpo theo &joh mic 33n| 331
+ H Cao ding 3.159] 3.159)
+ Hi Trung chp 152| 152
142 [Kink phi khing thye hign cbi 49 oF chi 3.908| 3.905]
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Ché Treng 86 OBl hogt
China | oo Chi phit Chi ndog Siog cia
Chl aude olah vh dge- dio kihoa | Chiyef, [Chivin | thauh |Chithl | Chibda | Chicie ! 5 v quan Chi bis Chi
STT N dusg Thugefng |y in | tritey tovidgy | WEvh [ddusbvh | Ba | cupa {docchd | wimdi [Logt Shug Chi giao SRR = ) QLNN, |Sim | ey
Phing | o todn aghl cing | giadink |thbogda| bink, | thso | irwimg | Kiuheh | thing h%"m nh o “u";’_ 8y |xmydn khic|
- BA sung ch® 46 L8, T& Nguyén din 126 126
- Clip bt bhoc phi DTTS theo NB 812021/ND-CP 236
- mw % hai theo ND 317202 1/ND-CP 2335 2325
- Hoo ditn tc thidu o8 theo Nghj quydt #8 172012/NQ-
HDND vi Quyét dijnh s§ 53/2015/QD-TTg ngly 20/10/2015 cin 672 672
|Chinh phid
- Kinh phi thu djch vy bio v oo s Hoa Nght (0% do: Gise tyi
QD 98 1587/QD-UBND nghy 01/7/2020 nhumg clwa dus vic bogt 46l s4g
80ug) vi o »d thyec hitnh 27 Phan Chw Trinh chua tridn khaj Qugc
Phing kidkm nén chia o6 ngedo thu)
15 Tmu&%#&:m 37.19 37196
| 151 | E%E_M 26.543| 26543
- Kioh phi tida lzong theo Nghj djnh 387201 %/ND-CP 15434 15424
- Kinh phi hogt 84eg theo dih mivc 1t.119] 11.119)
+ Kinh phi 8o tpo b{ trung 4,089} 4.089)
+ Kinh phi &io tyo hi cac ding 5.660] 5.660]
+ Gifa dyc thdmg xuyén cip trung hoe phé thing 1370 1.370]
153 |Kiok thyre hifn chd 89 ty cbrd 10653 10,653}
- cl LX T& Nguyda din 176) §76]
- Kinh phi hoc bdeg dim t3¢ thifu o8 theo NQ17/2012 (840.000 ml 292
Ahing)
- Kiah phi clip b hoe plid (ND 812020 /ND-CF) 9.570) 9.570)
- Clip ) chink shch odi trl HSSV 655) 633]
16 [syyd 370.548( 1.563 365801 490 10688
161 |Chi guin I¥ hinh chink 10685 10,583
16.1.) |Via SkY 5542 5.942|
16.1.1.1 |Kinh phi theet kidw chd 8§ ty chid £.002 5.002
- Xinh phi tills luong theo Nghi djah 382019/ND-CP 3262 3.262)
- Kinh phi chi krong cho HDLD 204 204
- Kinh phi bagt ddng thes djnh mise 1.536 1.536
16.1.1.2 |Kinh th oMl 64ty o 49| 948
- B sy chd 6 L&, T& Nyuyén din 45 46]
- Vin 8ug Vidn trg NGO 300| 300]
- Chayén gia 200{ 2004
- Véa dfi cng CTMT 2000 2004
- Tramg phyc thanh ra P2 | 241
- Bich ding giti 170 1701
16.12 |CW eye din of KHH GD 3@!
16.1.2,) [Kink pif the i end 69 ty chit 1815 1
- Kinh phi tile luong theo Nghj dinh 38/2019/ND-CP 1.141} 1.141]
- Kiah phi chi heong cho HDLD 148] 141
- Kimh phi hogt 4eg theo dinh mic 526 526]
16.1.22 [Kink &kl cheh tilm 184) 184
-KhhphlﬁElm&wNﬁlmmmm 184 184
16113 |Kink phi khng thyr kifn chi &) ty cid 243 249)
- B smg ol 43 LL T& Nyl din 18] 18]
- Chromg trish dilo o (Kinh phi DY) 225 225
16.1.3 [CM cye ATVSTP 1501 1501
16.13.1 |Kiah g% hifa cbl &) ty chd 1 1.366]
- Kinh phf tin hrong 1heo Nghj djoh 387201/ ND-CP 1.210 1.210]
- Kink phi chi Juong cho HDLD 13¢] 130]
- Kinh phi hogt 9ag theo dioh mirc 526| $26]
luuuﬁ%’!'%ﬂﬂ €8] 8
- BS sng ché 4 LE, Té Nguyén din 18 18]
- Chwomg trinh Y} gink an tole tyc phim 92| 592)
-Ti thanh s 25 25]
16.2 cuwﬁigmdﬂgm 365301 365301 |








Chi Tromg 86
Chisn Chi phit Chi bogt
— f:ﬂ; kbea | Chiytd, |Chivin | thamh, |Chithd |Cuibde | Chicie | s m Cuibio [ €M
STT N dung Téng ciug phing | THI | gy | ¥ dinebvi | hie | truyin |dgcthd | vh bl [hogt dfug |Chi gino g, it | Oy, |Smu theiag
antode (04 clog | gindinh |théogtim| hinh, | thee | trwbmg | knhti | thdng kink th Goan | WY |zvyénihic
i bj ey thing prvskeoll BT " i
. tin thiy sin
162.1 bifa chf 84 ty chil 284.295 234.295
|s.z.n iﬁ SLT4Y $8.745(
mhmmm 5.353, 5.35%
Binh vifln chuyén khoa tryks tinh
+aneanu.!u 4.500] 4,500
+ Binh vids Lao va binh Phdi 4.500] 4.300]
+ Binh vign Chuyén khoa tim thin 5.250] 5250
+ Béah vida bih Nhide 84i 2.900} 2.900
+ Bloh viéw Ung butnu 9.000] 9.000
+ Bch vi¢a s kboa Yersin 5.800] 5.300)
+ Trung thm Y t# Cam Ranh (Béah vién vi Phdag khim) 760| 760
+ Trung thm Y t& Ninh Hoa (Béoh vién vi Phdug khim) 3.080] 3.080
+ Trung tAm Y t§ Van Ninh (Bénh vidn vi Phing khim) 5.100] 5.100)
+ Trung tm Y t4 Dién Khinh (Bnh vign vi Phing khém) 3.990] 3.990)
+ Trung thm Y tf Cam Lim (Bnh vién vi Phong khim) 3.680] 3.680/
+ Trung thm Y t Khink Vioh (B4nh vién vi Phing khirm) 2.750] 2.750/
+ Trung thm Y t¥ Khmk Son (Beah viéa vi Phong khim) 2.080] 20800
16.2.12 |Hf dy phing 96 7388
Trong 5. bao gim e 14 phong dich 10% 7399 7399
16213 Kink pl hogt 8Jag cdng the din od KHEGE (TTYT cic 1,664 l"“l
16.2.1.4 [¥ th xX 116.784 116.754]
- Tram y ¥f xb (136 xi) 108.800] 108.800{
- Phin tram (18 trgm) 3.600] 3.600|
-Mpﬂmrqm&mdmmumn aane u“l
Kinh phi tis lwwag cin b4 DS-KHHGD theo Nghj dinh
16218 |0 o o/ND-CP 18128 l5.115l
Tikn trwng Ban bio v§ sire kde tink thes Nghj djak
16216 | sano19/Np-cP %4 24
16.2.1.7 | Kink phi chi leong cho HELD 2013 2.013
L e o M el TIRRLINB.CF 12
16210 ﬂwﬂqmmmwmnmﬁnwmnm . wsn
Kinb phi thye bifa cii cich tién lovng theo Nghj dinh
1622 | o2 yND-CP 222 5222
16.2.2.1 [Cn by DS-KHHGD 3.146] 3.146]
- TTYT Nha Trang so1] 591
- TTYT Cam Raah 360 360
- TTYT Vgn Nnh 285| 285)
- TTYT Ninh Hia | sgs|
—TTYT Didn Khinh 409 40|
- TTYT Cam Lim | 319]
- TTYT Khanh Son 245 245]
- TTYT Khioh Vioh 5] 351
16.2.22 |Ban bdo v sic khie tinh 54 54
16.2.2.3 [Thm nién abd gido (TT PHON - Gido dyc TEKT) 30 30
16224 | Ving kb khin theo Nghi dinh 76/2019/ND-CP 1.992) 1.992
- TTYT Khinh Vish ml 659)
- TTYT Khénh Son 1.297] 1297
- TTYT Cam Lim 36] g
1623 NEugn_: 76284 76184
8) L2, Té Nguy#o din 7.076] 1076
+Mhmw1uﬁcmdimb¢bdéampu 6.995] 6995
+ 58 hugmg naeedi Limm wide: trong cic dowm vi tu cha 3.785] 3.786]
A Maiearaw R SR vaea A !







Treng 46
Chi an Chi :l;‘t ;g Chll::t
Ot ande |PERvE | W | iy | Culytd, [Chivho | thank, |Chithd |Chibio | Chicic Chinlg | o | Ologcds o | om
q dyc - ddo nghifp, lim o quan
Nyl dung Téug cine trit ty v bocvi [dimpbvi | Ma | cuyls |dycthl | vimbi |hogt djag |Chi gino wehidp | ooy, [Gm | thwieg
PRoE | ntoda |PVRNY | s | gisdion [thingtin| Mink, | thwo | trwveg | kimheé | thdog | "€ | ganrd b | b |cwyta e
xi il mehd nght thing thiylgl, | L, |Ging, Goin
dn thiry sia thd
+ Hop ddng 63 361 361
+ Nhdn vién y 1d thén bin (chi Tt 400,000 dngwdi) 285 285
- y té thén bin 4972 4972
+ Midn i, ving khd khin (83) 896 896
+ Ding bing (629) 4076, 207, ]
- Chi 8 trg clp cha CBCC, VIC dang cing tic tyi mida ndii vi hio
dho ki wyrc 2 v 3 (100.000 Sdng/guri/thing theo Quyds ginh 56 366 266
77/2005/05-UBND nghy 27/9/2005 cia UBND tinh)
- Mua sim trang thidt bj nginh y +f 20,000 20. ]
- TT Phyc b chirc nling - Gido dyc tré em khuylt it mn 27
- Chuong trinh Phye héi chér nling dya vao cing ddag 200 2000
- Trung thm Phip ¥ 671 671
- Trung tes Kidn nghigem (y miu kikm nghibm) 5001 3001
-mmm&h 18] 180{
- Kinh phi GLP kifm nghitm 5ol sl
-Clpcim 115 600 500
- Trung thm Huydt bo truyds min 270] 270]
- Chivomg tristh ISO cho Y hoc dy phéeg 230 230]
- Nha hoe dudmg 200] 200(
- Bio hikm chiy nd 1,130 1.130]
- Chwong trinh Chiim sie siic khie b me, tré a0 sink v tré nhé
[tink Khinh Hoa (QD v 502/Q05-UBND nghy 12412/2022 cia 200) 200
[UBND tink)
- Kinh phi b5 try tiln in cho bénh ahtn diky tri ndi trd 14 ddag bdo
DTTS, aguii thudc didn b3 nghéo trén dia bin tinh (NQ &b 5.549) 5.549
30/201 /NQ-HDND ngity 05/12/2012 cila HDND tink)
- Kinh phi thyx bién Dé én "Cb chn b chuydo mbn Jula phisn tr
beah vidn teyén trén v b3 try cic binh vidn teyén didi phkm ning 124 124
a0 chiit hrgng khim chita bénk® theo QP 1816 cha BS Y tf
- Cbd & um ki 681 61 i by nghnh ¥ tB theo Nghj quylt 35 6986 6,986
17/2010/NQ-HDND nghy 11/12/2010 cia HDND tinh - 988/
- Kith phi thye hi#n Théng tu liga tich »8 42/2013TTLT-BGDDT- 1«1 140
BLDTBXH-BTC v chinh sbeh giso dyc 88i vbi ngudi kbuydt tht
- Kinh phi céc boat ddng, nhiém vy thudc CTMT Yt - Ditn 83
chuydn thimb nhiém vy Lwrimg xayén cin ngia sich dja purong
(afw: kink phi béah khong Wy ohifm, bénh Ity shilm, phong 18.940) 18.940)
chdag HIV/IADS, truykn théeg GDSK, titm ching mé rdng, dinh
dudng)
- Kinh phi thyc hitn didu trj Methadone 39 34
- Mua thé bdo hidm y td cho bénh nhis AIDS 161 161
- Kinh phi ¢ émg dyr kn Rai3E 412 412
- Kinh phf thué charyén gis 6001 600{
- Cturomg trinh trg gitp ngedi kiucydt 1§ trén dia bin tioh (KE 1 )
hogch ab 4592/KH-UBND nghy 31/5/2021 ciia UBND tinh)
- Chuamg trinh Chkm 86¢ SKSS, SKTD cho vj thinh nién, thanh
nin trétn dja i tink Khinh Hoa (Ké hogch »4 £7I8/KH-UBND 295 295
16/9/2022 clia UBND tinh)
- KP Hogl &0ug CAi thidn tinh tryng dink duting tré cm trén dja bin
tinh Khdnh Hoa (K& hopch 3 4598/KH-UBND aghy 24/$/2022 cia 260 260
UHND tinh)
- KP thyc hi¢n chinh sich M trg cho phyg ni thufic ) nghto t
ngwdi DTTS khi sinh con &dng chinh sich din s (Nghi dinh sb 275 275
39201 S/ND-CP ngiy 27/4/201$ cia Chinh phil) |








Chi Troog & Chi byt
Chian e Y} phbt
ot autc | 0878 | SN0 | wnos | Catyeh, [Coivin | chask, [corend | Chibio | Caieke Cuntsg | sp | M |cume
STT N§ dung Tiageteg |30 | ohtey [ 2000 | mcvi |atnebvh | hin | cruyin [apethd | vimil [bopt Gheg (o gins rehidp, Lat | e oo, | =
phlag | o tada | clog | gadinh |théngtin] Mimk, | thes | trwiwg | Kamté | cobeg m wand | QSN[
xB bl et u:lhq iy sto K i
- Chuomg trink mé rdng thon sodt, chin dodn, didu tr] mde s5 bénh,
tht tnré sinh v 50 siah (K# bogch o8 3889/KH-UBND nghy 891 891
11/52021 cds UBND tiah)
« Chuong trink dibu chinh mie: sinh (QB of 2200/05-UBND nghy 50 8
24/8/2020 eia UBND tish) %
- KP thye hidn Pé dn Kidm sofi mikt cin biing gisi tinh khi siah (K& 00 5no|
hosch eé 11436/KH-UBND ngiy 1171172021 cds UBND tink)
- Kinh phi thyc hitn K& hoach Chilm adc sic khe nguvi cao tadi ml
tinh Xluinh Héa ofu wim 2030 (Quyét djah 88 S06/0B-UBND 780{
03/03/2021 cida UBND tink)
- Chuong trinh cing of, phi tridn vi ning cao chld legng dich vy
[KHHGE (Quyft dinh s 330/A0D-UBND nghy 064/2021 cia mr 713|
[UBND tiah)
- Kish phi hogt &ag pbong, chiag bénh Leo 1 441
+ Kinh phi hogt dag phamg, ching biub kbang ity hilm (binh
phi thc nghin min tinh, ben phi quin) theo Ki bosch o8 7963/KE- zszi 252
UBND nghy 2V/2022 etia UBND tink
- Kinh phi chuong tinh Phong 290 290|
Cinromg trink phéng chiog i logs st khde ttm thln tx cag ,
qummuwh-ﬂmn;ﬂumwumwm 376 376
UBND tink
|§gﬂ 90 1663 166
Dilo tyo theo dja chi 1663} 1.663
164 ] 208 4%
- Kinh ric thii T} 400 400
S& Lao bink vd X3 167.577] 197974 9.966| _49.637
171_|oui hiuk chink 9.966 9.966]
17.).1 |Vis phiag Si 9.966 9.966]
17.L.1.1 W 7811 7811
Kinh phi tifn luong theo Nghi dinh 38/2019/NB-CP 5071 5
- Kinh phi chi krong cho HPLB 414 414
-mMmm-h 3326 2326
17.1.12 | Kink phi thye hija cii cich tiin lnong 54| 954
Mﬂﬁhlmmmmm 954 954]
17.1.1.3 [Kiub pii 1201 1201
- BS mmg chd 8 Tthﬁn B 73
- Tyang phac theoh tra % 2%
- Kinh phi howt ddug t I phd clip gilly phép lao dag cho ngmdi ) 80
urtc nigodi 1am vij trén dia bin tnh Khich Hoa |
- Riah phi it tiuyhn vida cho sy nghitp %] 36
- Kinh phi phéog ching mes dim 2000 200/
—Clog tic b try 2gn ahin by mus béa tré v 30| 50]
- Kich phi phoog chiag oa bty 00( 600
mmﬂhmmmmm“mmm- ml 136
Thuong binh vk XA b gisi dogn 2021-2023"
172 |Chi Gim bio 8 b 49537 49637
1721 |[Viephteg§¥ 75| (%]
- B bio Thuomg binh 1t of 1.500] 1.500]
- Dim bio Bdo v vi chiim sb¢ tré am 700] 0|
- Diun o 1ac dag tidn luong -BHXH 120] - 120
- Dram biko bio tro xA bl - gidm nghéo 2343 2343
- Dim i hogt dmg binh Sing gisi 300] 30|
- Kish M gt in & o ce 55 109] 100]
- Kinh phi phip chd 38| Y|
- Kinh phi xéc minh, gidi quydt don thu khilu nyi ¥ cho 10] 10/
- Kinh phi xiy dyng vin bin quy phaos phip huft 30 3]








Troog 86
Chisa | o Chi :I::t i x?n '
Chi auke | M2* v “';‘; khoa | Chiyté, |Chivin | thank, | Custhd |CMibdo | Chicse ":n sy | R lomnao| cu
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- Bio hikn y tf cja nghéo 0576 45,675 ]
- Bbo hidm y tf 1€ e drdi 6 ki 130,057 130.057)
< BHYT boc sinh sinh vita 58.732 58.732
- BHYT cho nhin din x3 dio 2 576/ 22,876
| | -BHYT Wi ngung
- BHYT cho agiv hikn g 31 31
-BHYT cho agind tir 4 80 tudi trd 1&n hudmg trg chp tullt ing . o
Jthing

435 |Kink phi b8 try cho cic Ol twgywy tham gin BEDXH ty nguyls 12045 12.048
- Nigwhi nghio 45| 945,

- Qda nghto 1.236] 1.336]
- Di twpng khic 9.864] $.864]

435 |Cyc quin b thi trwirmg 200 200
- Co quan thiimg trye Ram chi dgo 389 tinh Kbénh Hoe (BS trung 200 200
nen }

| 47 o C4 phin MaI trwing P8 thi Nba Trang 909 200
- BB trg cho ciag nivn tryc tidp thu doa the nbba dip T Nguyén 500 900
ainy

418 [Khe bgc mhi awéc tinh 200] 208]
- Kinh phi khéa s nkm 2004 200] 200

439 |Kiuh phi sy nghilp céc chwong trih 62.500] 15.000 41500 47580
- Chwrong trinh néng thdn méi 27.500} 27.500] 27.500]

+ Chuong trinh Phit trién egudn nhdn lpc 15.000} 15.000{ |
- Chwrung trinh myc tidy qubc gis giam nghéo bin ving 10.000 10. 10.000]
- Chuong trinh myc tiéu qubc gia phit trifn kdnh 18 - x8 hii Wing

bug bio din e thib o vi mid ndi 10.000 10000 10.000

“ x""’“"'::‘"'c";:': v thes myc ftn ipl Ngh| qurit Gosvo 1 300.000 300000
- Chi cho cdng tic dida tra, khio s&t, do dyc, kikm dém, xic minh
ngubn ple &k, thi sin gin Jidp v ddt khi nhi nwde thu hdi akt i 150.0001 150.000) 150.000
Khu Kinh 1 Vin Phong vi huyén Cam Lim
~Chiahooﬂogﬁ=dod&:6l?%gch 150, 150.000] 150,

- Chi cho cbng the chuydn 83i 130.000 130.000] |

45 [Chi kb sheh 297. 3ses0] 3008  a3.000] 10,008/ 34800 279389 syl  1:m2 T 20808 31075
- Kinh ph b3 trg 1 sudt cho cic 65 tgng chinb séch tyi N 15.000 15,000}
hinh Chinh séch xB héi
- Kinb phf d§¢ hing céc cfng trinh thay lot 15.000 15.000 15.000)

- Kinh phl bio tri céc cdng trinh thiry Jgi cp huyén quin 1y 20.000) 20.000 20.000

- 8 trr kinh phi the hin cdng nght théag tin v ting cudug 4000 4000

trang thidt bj phuong tidn lim vise cho nginh (i chinh -

- Kinh phi Baj b cic don vi, djs phuorg 4.000] 4.000

- Kink phi mua shm, s chia cho cic don vi, dja phuong 30.000{ 30.000]

- Kinh phi trang bi xe 8 14 20.000] 20.000|

- Kinh phi nfing cip, bao trl phin mém 10.000] 10.000

- Tng ohé 84 18, 18 s0 vdi Nghj quy& 317201 NQ-HDND nghy 62.000! 62.000
nggmmmmm

- H tro trang phuc, cdng cu cho lyc lugng din quin ty W, cdng an l

x8 vi mua s, st chithe cho lic hugng ANQP 30.000)  30.000

- Kinnh phi dilln t§p cisa khii 2 ninh quic phing 3.000 3.000)

- Nhigm vp buy d0eg thu thoyn theo Nghj dinh 304201 WND-CP 5.000} 5.000

- Kinh phi ci cich hinh chinh todn tinh 15.000 15.000

- Kinh phd thng 84 tsgng tremgs nlkm 2024 50 vGi dy f0da 68 b rf 75.000 75.000|








Tromg 66
Chlma | o Chi ;:.' c cna::
. b aube | TimETH ‘w-':i: khos | Chlyth, |Chivin | thah, | Chitd {Cholbba | Chiche '°‘n‘_ sy ‘:" Chibio| Cni
STT N duag Ting clog | ey | cvi |cinsfvi | e | truyhe [deeend | vémdl [bogt Sing Chi ghao |"00R He | b Ql:N,“ Sl | tiwdeg
PhAng | ontodn [PV | e | gpindiuh |thMogts| bimb, | theo | trwimg | kmnth | thdoy | P |yt bl (xupba khic
gl thaity bol, ding, drin
xA bl oght thing oy | e thé
dn y
- Hé trgy LE, Té cho cic co quan Trusg vong déng trén dia bin 5.000) 3
- Kinh phi bo trl, sim chs céc tuyén twimg clip huyén quin Iy 40.000 40.000]  40.000)
- Kinth phf thyc hifn nhigm vy dim bio trit by an tokn giso thdng 7.053 7,083
~ Chi trich phyt vi hinh chich trén chc [k e 7.000) 7.000}
- Kinh phi thyc hidm chd 63, chinh sich phit sinh treng nilm 2024
50 w6 dyr toén 64 bd trf 38.000 a n.ma*
~ 15 try cho clag tic bio vé v dlu tr cho md] teomg t dia
phuong noi o6 hapt 8dng khai thic khodag sin theo Nghi quybt o8 34,000 34,
| |057012/NQ-HPND
- Kioh phi thyc hidn ch¥ 60 881 vai nguiv hogt ddng khbng ckuyén
trich & cdp xd, & thn, 13 din phé theo Nghj dinh 33/2023/ND-CP 52,000/ 52.000
e Chinh pini
il phi quin 19, blo 1l duimg bd cho che qui blo il dubag by 47.787 am| 4w
ja phuong
- Kinh pbd b trg cho dia phuong sin xullt 1Gs theo quy dinh tpi
Khoda 2 Didu 7 Nghi dinh 8 352013/ND-CP nghy 1342015 cina 21.382 21382 21382
Chinh phé nden 2019
- Kinh phi b8 trg bot phi tgi cic co s giko duc 45.000) 45,000
mmwmbﬁmdmmuﬁum try khai
thic, nudi hubi sin v djch vy khai thic hiii siin trén che viing
bitn x theo Quyét dinh o8 48/QD-TTg nghy 12/7/2010 cda Thi 95.720 95.720 937201
wrémg Chinh phd _
- Kirth phi sita chiba, dizy o, bio dudng clic efng trinh cdng cing 40.000] 40.000 0.000(
- Kinh phi di &0/, thu? try 5 [Am viée ca cic oo quan, 8on ¥ 25.000] 25.000]
- Kinh phi thye hidn cée chinh sich b8 trg gidm nghio bén vimg mml 20,000
trén S et tinh Kl Ha ) :
- Kinh phi khox ¢ho Hop 63ag theo Nghj djuh o3 111/2022/ND- 20000 20,000
CP ngdy 30/12/2022 ciia Chinh phid ’
- Kinh phd t chirc akm du ljch vi cic churong trinh ngb? thujt 10.000] 10.000
- Cée khoin chi khic 31.700{ 31.700]

W LN M oL o= e SN e







Uére thege higa ndm

Nim 2024 ’

Nim 2023 2023 so véi
. Thye hign . Sovii
™ Chi titu Donvitiah | on2022 | KE hogeh EI“ “;" Ké hogeh | Thire hi¢n | Ké hogeh | wre thye
2023 | MmRdm G 2023 | odm 2022 | ukm 2024 | hién nEm
2023 2023
10 |- S xa, phudmg dat ticu chudn phi hop véi tréem | xa, phudng 90,0 73,0 9.0 1233 100, 900
- Ty & x8, phurdmg dat tiéu chudn x4, phuimg phi
n hop v6i 76 ém % 660 52,5 66,0 66,0
VI |GIAO DC VA PAD TAO
1 |Téng sb hoe sinh d4u nim hoc Hoc sinh 285.261,0f 291.866,0] 2929720 100,4 102,7[ 2994350 1022
+ Nha tré, miu gido Hoc sinh 6122501 64.2200, 67.062.0 1044 109.5] 686380 102,4
+ Tidu hoc Hoc sinh 112.058,0] 109.891,0] 109.631,0 %98 978 1103170 1006
+ Trung hoc co sd Hoc sinh 743870 796820 782870 082 1052| 811780 103,7
+ Trung hoc phé thing Hoc sinh 37.591,0( 380530 37.9920 598 1011 392820 103.4
2 |Ty 12 hoc sinh di hoc dung 46 tubdi
+ Tidu hoe % 97,1 98,5 985 98.7
+ Trung hoc co s& % 96,9 97,3 974 98,2
3 154 truomg céing 14p dat chuin quéc gia % 59,34 58,21 63,19
vII jMOI TRUONG
Ty 1§ khu cdng nghip, cum cong nghiép dang hoat
1 [d6ng c6 hé théng xir Iy nudc thai tip trung dat Quy % 90,0 %00 90,0 90,0
chufn k§ thujt qudc gia vé mbi tneemg
2 |Ty 1¢ thu gom chét thai rin d thi % 92,0 92,0 920 95,0
Ty & xir 1y chét thai y & (nuoc thai, chit thai rin)
3 |, at Quy chudn kg thult qubc gia vé mdi truong % 85,0 850 85,0 90,0
a :ﬂh“ din 58 ndng than duoc st dung nucc hep v |, 99,7 99.7 99.7 9.7
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P ogeain
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e A
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CAC CHi TIEU XA HQI - MOI TRUONG

Bidusd 3

(Phu luc kém theo Quyét dink sé 3162/QD-UBND ngéy 20/12/2023 ciia UBND tinh Khinh Héa)

U'c there hifn ndm
. Nim 2023 2023 50 vé Nim 2024
. Thie hifn So vii
b Chi titw Donvitiab | im 2022 | Ké hopch g‘;’: ¥ | Ki bopeh |Thye biga | Ké hoged | wie thye
2003 2023 ndm 2023 | ndm 2022 | nim 2024 | hita nim
2023
I |[DANSO
1 |- Dan sb trung binh Tridu ngudi 1,254 1,260 1,261 100,0 100,5 1,266 100,5
2 |- Ty sb gici tinh khi sinh (bé trai so véri 100 bé gai) % 109,2 1090 109,0 108,8
3 |- Ty Jé dan sb dé thi (ty 1€ d6 thj héa) % 62,0 63,0 63,0 64,0
0 [LAO BONG VA VIEC LAM
i |Tdng sd 1ao dgng dang lam vide Ngh.ngweri 6512 676,5 621,0 91,8 95,4 6300 101,4
2 (S 1ao déng c& vite 1am tang thém trong ném Ngudi 16.560.0] 115000( 17.4400 1517 1053  11.500,0 659
3 ggnlgao dong 4i Jam viéc & nudc ngoai theo hop Nguti 2510 1000 2860 . 2860 1139 1000 350
4 [Ty 18 a0 déng qua ddo teo % 820 830 830 84,0
Trong d6:
- Ty 18 lao ddng c6 béing cép, chimg chi 27,6 288 294 30,0
Ty 1€ lao ddng trong &4 tudi tham gia béo hiém x&
5 [1¥ %R0
hési (bit budc va t nguyén) 29,30 33,09 36,27 38,05
p Tylgmaangmngdazuéimmghbaohié.n thit % 24,16 25.66 3166 32,13
nghiép
m G1AM NGHEO
(theo chudn nghéo tiép can da chitu)
! |- Tong sb hd clia toan tinh/thanh pho Nghin h3 338,786 339.249] 341478 100,7 100,8| 345,783 101,3
2 |-Séhd ngheo Nghin hd 10,826f 8,956 7,385 82,5 68,2 5,795 78,5
3 |- Ty & hd nghéo % 3,20 2,64 2,16 1,68|
4 |- Mye gidm 1y 18 hd nghéo % 0,67, 0,56 1,03 0.48
1V [NONG THON M(1
1 |S4 xa dat chuén ndng thon méi xa 63,0 66,0 65,0 68,0
2 |Ty I¢ sb xa dat chuin néng thin mai % 68,5 7.7 70,7 739
3 |84 xa dat chudn ndng thdn méi ning cao xi 10 240 19,0 29,0
4 [Ty 1§ sd x& &gt chudn néng thén méi nng cao % 10,9 26,1 20,7 313
5 |56 x& dat chudn ndng thdn méi kidu miu xi 2,0 0,0 1,0
6 [Ty 18 s8 x8 dat chuén nong thén moi kiéu mau % 22 Ll
7 |Sé xa dat dudi 15 tibu chi xi 550 450 35,0
v |Y TE - XA HQI
1 |- Ty dén s3 tham gia bdo hiém y té % 93,75 94,00 94,00 94,50
5 |- 86 giuéng béniy) van dén (khong tinh giutmg | o 36,0 36,0 360 1000 1000 68| 1022
tram y té xa)
3 |- S4 bac sy/1 van dén Béc 5 11,0 11,5 1.5 100,0 104,5 12,0 1043
s |- T12tremy i€ xa, phisimg, thi trdn co béo 57 lem |y, w00 1000 1000 1000
vigt
5 |- Ty 18 x dat tidu chi quéc gia vé y té % 100,0 100,0 100,0 100,0
6 |- Ty sudt rir vong tré em dudi | wbi %o 3,0 <45 30 <40
7 |- T 18 tir vong caa e em dudi 5 tudi %o 33 <501 35 <4.5
g | TH 16 tré om dudi 5 tubi suy dinh dudmg thé ohe % 71 a3 64 <10
céin (can n@ng theo tudi)
g | TH1E tré em duoi S i suy dinh dutng thé thép % 820 <45 8,00 <%0
cbi (chiéu cao theo wo1)








Uire thye hi¢a nim

-

Nim 2023 2003 sa vl Nim 2024
Thye hifo v
Chi tiéu Do vj tinh :

i 7m0 2022 | o hogek gg :"l‘:: Ké hogeb | Thyc hidn | Ké hogeh s:‘;;:‘h‘i'::

2023 2023 odm 2023 | aim 2022 | ndm 2024 adm 2023
+ Nguyén li¢u thity sin Tridu USD 3153 330,0 104,7
+ May moc thitt bi, phy ting Tritu USD 7745 265,0 342
+ Sit thép cic logi Tritu USD 144,2 1470 1020








Biéu sb 2

. CAC CHi TIEU NONG NGHIEP, CONG NGHIEP, DJCH VU, XUAT NHAP KHAU
(Phu hic kém theo Quyét dinh s6 3162/0D-UBND ngdy 20/12/2023 ciia UBND tinh Khdnh Hoa)

Nim 2023 Ube v :':'v"a:""' Niim 2024
Thyre bi¢n
T Chi tién Pon vj tinh wim 2622 | Kf hogeh ::g :;ﬁ Kébogch | Thee bign | Kébogeh St: ::ﬁn‘;:r
2023 G023 | "Am 2023 | olm 2022 | okm 2024 | o5
A [NONG, LAM NGHIEP VA THUY SAN
 [Neing ausit, sdn higng mt 88 cdy trdog chid yéu
trin dja ban
p) |La cd ném:
- Ning sufit Taha 59,46 59,50 59,02 99,2 993 59,60 101,0
- San luong Trigu tin 0,26 0,27 0,27 993 103,5 0,27 1015
b} |[Ngé:
- Nang suét Taha 21,54 22,00 21,38 972 99,3 22,20 1038
- San lugng, Tritu thn 0,01 0,01 0,011 94,5 91,5 0,01 110,5
£) (Mia
- Nang suéit Ta/ha 507,81 500,00 536,75 1074 105,7 537,00 100,0
- Sén ugng Tridu tn 0,46 0,46 0,41 B8.6 88.6 0,47 1134
2 |Sia phém chia nudi chi yéo
.Lon Nghin con 309,79 301,38 322,53 107,0 104,1 330,00 1023
- Triu, bd Nghin con 76,49 79,63 71,35 97,1 101,1 71,74 100,5
- Gia cém Trigu con 3,36 3,34 3,44 103,09, 102,5 3,50 101,7
3 |Lém _l!!lup
- Di#n tich nimg trdng méi tap trung Nghin ha 0,47 0,40
- Ty 1¢ che phi rimg % 4541 46,30 4545 4549
4 |Thiy sin Nghin thn 116,83 115,80, 119,20 102,9 102,0 119,50 100,3
- San lugng khai thac Nghin tin 100,11 98,00 101,20 103,3 101,1 101,00 9,8
- San luong nudi tréng Nghin thn 16,72 17,80 18,00 {1] I8 107,7 18,50 102,8
B |CONG NGHIEP
1 f:::o’;z" xudt chng nghitp (1IP) 50 véi ciug ky % 121,70 10800 113,00 107,0
- Cong nghiép khai khodng % 95,74 100,00 88,26
- Cong nghiép ché bién, ché tao % 122,70 107,82 102,78
- San xudt va phan phéi dien, khi dbt, hoi nuéc % 120,65 130,00 228,21
- Cung céip nuéc, quan 1y va xit 1y rc théi, nudc thai % 102,90 102,00/ £07,92
2 | Mgt 88 sdn phim cbi yéu:
- Dién sin xult Trkwh 7283 1.8000  3.0000 166,7 4119 4.800.0 160,0
- Bia céc logi Neghin lit 51.162,5] 58.000,0] 552000 95,2 1079] 60.0000 108,7
- Pudmg cic iopi Nghin thn 1327 1410 1409 99.9| 106, 141,0 100,1
. Nudc yén Nghin lit 70.397,8]  80.0000( 72,0000 90,0 102,3]  78.000,0 1083
- Thubc 14 didy Triéu bao 890,2 9120 1.028,3 112,8 115,5 970,0 94,3
- Thiy san dong lanh Nghin tin 96,0 100,0 82,7 82,7 36,1 87,1 105,3
C |DICH VU
;i::';i;"‘(‘;miz*;z‘;;‘“ vadosnhthudichvi | gy gane | 951490 963120} 1133000 17,6 19,1] 1268960 1120
- Doanh thu du lich Ty dong 13.976,7] 21.0000f 31.800,0 1514 2275  36.500,0 114,8
- Khéch Iy tri Nghin lugt 258740 40000 7.000,0 1750 270,5 8.000,0 1143
Trong dé: Khéch qudc t# Nghin legt 2966 1.500.0 2,100,0 140,0 708,1 3.000,0 1429
- Ngay khach luu i Nghin ngdy 6.260,0{ 11.5000| 182450 158,7 2915 205000 112,4
Trong d6: Ngdy khbch quic té Nghin ngéy 13536 6.800,0 8.065,0 1186 5958| 10.5000 1302
D [XUAT NHAP XHAU
1 |Kim ogpch xaft kbdu hing hoa trén dja biu Tritu USD 1.6524 1.750,0 1.750,0 100,0 105,9 1.870,0 106,9
- Mait hang xuit khiu chi yéu.
+ Thily sdn Triéu USD 742,0 670,0 90,3
+Ch phé Tridu USD 105,1 1100 1046
+ Déng tu Tritu USD 403,5 4520 1120
2 |Kim ngach ubhip khdu hing hés trén Gja bia Trife USD 1.592,5 1.185,0 1.300,0 112,6 81,6 1.400,0| 107,7
- Miit hang nhip khiu chi véu: |








Biéusb 1
CAC CHI TIEU KINH TE TONG HQP
(Phu luc kém theo Quyét dinh s6 3162/0D-UBND ngay 20/12/2023 cia UBND tink Khdnh Hoa)

Niim 2023 Ute thipe hifn ndm 2023 Nim 2024
. %0 vil
™ Chi tidy ml:’i :::c angg Ké hogeh :{; 'n".'*:n"' Kéhogeh |Thyebtn | K& hogeh s‘:“"tﬁh“;‘:
2023 2023 odm 2023 | 0ém2022 [ DEm2024 | oo
1 |GRDP theo giA so sanh nam 2010 Ty ddng 545160 592306 6015838 101,57 11035 65.030,3 108,10
- |GRDOP theo nganh kinh té; Ty dbng 49.099,3|  53.404,0 54.589,6 102,22 it1,18 59.082,6 108,23
+ Nong, 1im nghiép, thuj sin Ty ¢dng 5.609,7 56076  5.854,00 104,39 104,35 5.930,1 101,30
+ Céng nghiép va xy dyng Ty dbng 17.6979]  19.653,1 202884 103,23 114,64 22.260,1 109,72
Trong dé: Cong nghigp 1y ddng 116228} 12.6789| 132260 104,31 113,79 14.257.4 107,80
+ Dich vy Ty ddng 25.791,7]  28.1434]  28.447.2 101,08 110,30 30.892,3 108,60
- |Thué nhap khdu, sin phim trir tre cdp sin phim Ty ddng 5416,6 5.826,5 5.569,2 95,58 102,82 59477 106,80
2 [GRDP (gi4 hi¢n hanh) Ty dong 96.2653| 106.939,7( 108.968,9 101,90 113,20 121.890.,0 111,86
- |GRDP theo nganh kinh 1é: Ty dbng 86.781,5| 964654 989313 102,56 114,60 1107292 111,92
+ Néng, 14m nghigp, thuy san Ty abng 109687] 111556 11.9927 107,50 109,34 12.098,7 100,88
+ Cong nghiép vé xdy dung Ty dbng 30912,3|  34.156,7]  35.1167 102,81 113,60 40.535,7 115,43
Trong d: Céng nghiép Iy déng 26.¢4i03) 217021 223824 105,44 12,11 254882 111,39
+ Dich vu Ty dbng 445005 51.153,1 51.822.4 101,31 115,42 58,004.8 112,10
- {Thué nhap khiu, sin phim trir trg cAp san phdm Ty dbng 94938 10.474,3 16.037,1 95,83 105,83 11.160,9 111,20
3 Z: éﬁfézé}:ﬁf tr gta (20g thoo nginh kinh té % 100,0 100,0 100,0 100,0
- [Nong, 1am nghiép, thuy sén % 11,4 10,4 11,0 9,9
- |Cong nghiép va xiy dymg % 32,1 319 322 33,3
- |Dich vu % 46,6 47,8 476 417
- |Thué nhip khdu, sin phdm trir tro cdp san phdm % 9.9 9,8 92 92
4 |GROP binh quan ddu nguvi ao:;::m 76,8 84,86 86,44 96,25
5 I::gdc’:‘n‘gﬁ ;:;’;f‘: hod vadoanh thudichwi | oo gy [ osya90|  963120] 1133000]  vi7es|  11008] 1268960 11200
6 |Kim ngach xuft khAu hang héa trén dja ban Trigu USD 1.652,4 1.750,0 1.750,0 100,00 105,90 1.870,0 106,86
7 |Kim ngach nhip khiu hang héa trén dia ban Trigu USD 1,592,5 1.155,0 1.300,0 112,55 - 81,63 1.400,00 107,69
8 |Thu Ngan sach Nha nuéc trén dia ban Ty déng 16494,3|  15.4450 18.230,0 118,03 110,52 16.687,0 91,54
Trong do:
- Thu thué xuét, nhip khiu Ty dng 3.593,2 1.985,0 3.000,0 151,13 81,49 2.087,00 69,57
- Thu ndi dia Ty déng 12.901,1 13.4600]  15.2300 113,15 118,05 14.600,00 95,86
Trong do:
+ Thu tir kinh té Trung veng Ty déng 4217 500,0 448,0 89,60 104,75 425,00 9487
+ Thu quéc doanh dja phuong Ty ddng 32875 3.260,0 35070 107,58 106,68 3.733,00 106,44
+ Thu ngoai quéc doanh Ty déng 31725 3.389,0 3.548,0 104,69 111,34 3.634,00 102,42
+ Thu tir khu vye ¢ vbn diu tir nuéc ngodi Ty adng 8983 1.080,0 780,0 72,22 86,93 530,00 119,23
9 |Chi cin d8i ngan sich dia phuemg Ty déng 11.640,4 15.241,1 17.378,2 114,02 149,29 17.196,62 98,96
10 [Téng vén diu tu phat tridn trén dia ban Ty ddng 662590 71.300,0]  71.300,0 100,00 107,61 80.569,00 113,00








Quyét djnh diu v Loy ké K£ hogch vén diu tw cng ndm 2024
Dy & TMD v‘é " d i.
Bia Djs l::. ht. dinl:yp':é S8 quyét T hok:l.: y Trong 46
Daah ""'"‘n‘:fv:r':' ngdnk, | v ddu or| didm :f:i n‘d’:"‘; ko o ;:: duyftcha |  dind; Trong dé: cong aén | s 4 ok via th Ghi chd
XD | \poin :::::, | K- truomg ng‘i.\r, Téng sé hiét nim ch che titn
e ddutr | thing, |(thtcd cée - 2023 | oae Vén XDCB DB Vén
aimban | ngudn Vin awva | "V  hp trung XSKT
hinh vin} Vﬁl:nl:s NSTW, pP) :::'::g&
ODA

Thinh phé Nha Trang 260.000 260.000 I
g Quy phal
Thinh phd Cam Ranh 115.000 115.000 i oo db g

vbn cho T4
Huyén Cam Lim 10.000) 16.000 o
1 chirc khic

Huyén Dién Khinh 25.000 25.000 "*v',.';‘fb';"'

thrtmg, gidi

'Thj x& Ninh Hod 50.000 50.000 :;‘:f:‘l:'u

quy dit theo
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